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NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề  tài tốt 

nghiệp  

     ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 

- Lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo tài chính 

- Thực tế công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi 

nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng 

- Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi 

nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng 

 

 

 

 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. 

- Các số liệu của chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải 

Phòng năm 2011, 2012 

 

 

 

 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. 

- Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng 
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PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 

 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: 

- Có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp 

- Ham học hỏi, tiếp thu ý kiến của giáo viên hướng dẫn 

 

2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. 

T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): 

Khóa luận có kết cấu tương đối khoa học và hợp lý 

- Chương 1: : Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Nhìn chung tác giả đã hệ thống hóa tương đối đầy đủ và chi tiết những vấn đề lý luận cơ bản theo nội 

dung mà đề tài nghiên cứu.  

- Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh 

công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

 Thành công lớn nhất của bài viết là tác giả đã mô tả một cách khá chi tiết và đầy đủ về công tác 

lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải 

Phòng với số liệu năm 2011 tương đối hợp lý và có tính logic. 

- Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh 

doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

 Tác giả đã có những nhận xét đánh giá tương đối khách quan và xác thực về công tác lập và phân 

tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh. Từ đó tác giả đã đưa ra được một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh. Điều này góp phần vào 

việc nâng cao hiệu quả công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. 

 

3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 

 

 

                   Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2012 

Cán bộ hƣớng dẫn 

                                                 (họ tên và chữ ký) 

 

 

               Đồng Thị Nga    
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LỜI MỞ ĐẦU 

Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở 

một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới 

nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa các doanh nghiệp. Để 

có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường 

đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn vận động, tìm tòi một hướng đi mới cho 

phù hợp. 

Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp là mục 

tiêu cơ bản của nhà quản trị, nó là điều kiện kinh tế cần thiết và quan trọng 

cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh là 

thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh của các 

nhà quản trị doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp luôn quan tâm, tìm mọi 

biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua phân tích Báo cáo 

tài chính họ có căn cứ đánh giá tốt hơn tình hình sử dụng vốn cũng như thực 

trạng xu hướng hoạt động của doanh nghiệp, xác định được các nhân tố ảnh 

hưởng, mức độ cũng như xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả 

kinh doanh, từ đó, các đối tượng quan tâm có thể ra quyết định tối ưu nhất. 

Chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng hoạt 

động trong nền kinh tế thị trường, muốn kiểm soát quá trình hoạt động kinh 

doanh chi nhánh phải chú trọng đến tổ chức lập và phân tích Báo cáo tài 

chính. Xuất phát từ nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại chi nhánh công 

ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện 

công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty 

Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng”. 

Nội dung chính của khóa luận gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

   Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh 

doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

 Chương 3:Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh 

doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 
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Trong quá trình viết khóa luận em đã nhận được sự giúp đỡ của các 

thầy cô giáo trong bộ môn quản trị kinh doanh đặc biệt là cô giáo – Th.s Đồng 

Thị  Nga, giáo vein trực tiếp hướng dẫn tốt nghiệp của em và tập thể Ban lãnh 

đạo, phòng kế toán của Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.  

Do thời gian nghiên cứu không nhiều và trình độ còn hạn chế nên khóa 

luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận 

được sự góp ý và chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo để khóa luận được 

hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cám ơn !  
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CHƢƠNG 1: 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP  

VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA  

DOANH NGHIỆP 

1.1. Một số vấn đề chung và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế 

1.1.1.Báo cáo tài chính và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế 

1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính 

        Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, 

vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh 

trong kỳ của doanh nghiệp. Nó là phương tiện trình bày khả năng sinh lợi và 

thực trạng tài chính cảu doanh nghiệp cho những người quan tâm. Cung cấp 

các thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán 

trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp.  

1.1.1.2 Mục đích của báo cáo tài chính 

        Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập ra với các mục đích sau: 

- Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn 

vốn, công nợ, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

trong một kỳ kế toán. 

- BCTC cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá 

tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài 

chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong 

tương lai. 

1.1.1.3 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong quản lý kinh tế 

Hệ thống BCTC là rất cần thiết đối với mọi nền kinh tế, đặc biệt là nền 

kinh tế thị trường hiện nay của đất nước ta. Hệ thống BCTC được lập nhằm 

giúp những người ra quyết định đánh giá chính xác thực trạng tài chính và 

tiềm năng của doanh nghiệp, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Bởi vậy 

thông tin từ hệ thống BCTC và phân tích BCTC có vai trò quan trọng đối với 

nhiều phía cả trong và ngoài doanh nghiệp. 
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        Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp: Thông tin trong các báo cáo tài 

chính cung cấp cho họ tổng hợp về tình hình tài sản, tình hình nguồn vốn, tình 

hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động tài chính lưu chuyển tiền tệ, 

tình hình quản lý và sử dụng vốn… để đánh giá được tình hình kinh doanh, 

thực trạng tài chính của doanh nghiệp từ đó các nhà quản trị doanh nghiệp có 

thể đề ra được các giải pháp, các  quyết định quản lý kịp thời và phù hợp với 

sự phát triển của doanh nghiệp. 

        Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước: BCTC cung cấp 

thông tin cần thiết giúp cho việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của nhà 

nước đối với nền kinh tế, giúp cho các cơ quan tài chính nhà nước thực hiện 

việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động của doanh nghiệp, đồng 

thời làm cơ sở cho việc tính thuế và các khoản phải nộp khác của doanh 

nghiệp đối với ngân sách nhà nước. Ví dụ như: 

  + Cơ quan thuế : Kiểm tra tình hình thực hiện và chấp hành các loại 

thuế, xác định chính xác số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế được khấu trừ, 

miễn giảm của doanh nghiệp… 

 + Cơ quan tài chính: Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu 

quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, kiểm tra việc chấp hành các 

chính sách quản lý nói chung và chính sách quản lý vốn nói riêng của doanh 

nghiệp… 

        Đối với các đối tượng sử dụng khác như: 

 + Các chủ đầu tư: BCTC cung cấp các thông tin về những khả năng 

hoặc những rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp có liên quan đến việc đầu tư 

của họ, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng đầu tư vào thời điểm nào, 

đối với lĩnh vực nào. 

+ Các chủ nợ: BCTC cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán 

của doanh nghiệp, từ đó chủ nợ đưa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc cho 

vay đối với doanh nghiệp. 

+ Các khách hàng: BCTC cung cấp các thông tin giúp họ có thể phân 

tích được khả năng cung cấp của doanh nghiệp để đưa ra quyết định tiếp tục 
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hay ngừng việc mua bán với doanh nghiệp. 

+ Các kiểm toán viên độc lập: các nhà đầu tư và cung cấp tín dụng có 

lý do để lo lắng rằng các nhà quản lý có thể bóp méo các BCTC do họ cung 

cấp nhằm mục đích tìm kiếm nguồn vốn hoạt động. Vì vây, các nhà đầu tư và 

tín dụng đòi hỏi các nhà quản lý phải bỏ tiền thuê các kiểm toán viên độc lập 

để kiểm toán BCTC, các nhà quản lý đương nhiên phải chấp nhận  vì họ cần 

vốn. Như vậy, BCTC đóng vai trò như là đối tượng của kiểm toán viên độc 

lập. 

        Ngoài ra, các thông tin trên BCTC còn có tác dụng củng cố niềm tin và 

sức mạnh cho các công nhân viên của doanh nghiệp để họ nhiệt tình, hăng say 

trong lao động, tham gia đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu do công ty phát 

hành… 

1.1.2. Đối tượng áp dụng 

       Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp 

thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những quy định, hướng 

dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

        Một số trường hợp đặc biệt như ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty mẹ, 

tập đoàn, các đơn vị kế toán hạch toán phụ thuộc… việc lập và trình bày loại 

BCTC nào phải tuân theo quy định riêng cho từng loại đối tượng. 

1.1.3. Yêu cầu của báo cáo tài chính 

        Theo Chuẩn mực kế toán số 21 – trình bày báo cáo tài chính và theo 

quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng bộ tài chính 

thì BCTC phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý. Để đáp 

ứng 

được yêu cầu này, doanh nghiệp phải: 

+ Trình bày trung thực, hợp lý tình hình kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 
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+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ 

đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng. 

+ Trình bày khách quan, không thiên vị. 

+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng. 

+ Trình bày đầy đủ mọi khía cạnh trọng yếu. 

- Báo cáo tài chính phải được trình bày trên cơ sở tuân thủ các chuẩn 

mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành. 

1.1.4. Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính. 

  -  Nguyên tắc hoạt động liên tục: đòi hỏi khi lập và trình bày BCTC, 

giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng 

hoạt động liên tục của doanh nghiệp, BCTC phải được lập trên cơ sở giả định 

là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động và kinh 

doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng 

như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động 

của mình. 

- Nguyên tắc cơ sở dồn tích: đòi hỏi doanh nghiệp phải lập BCTC theo 

cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ  các thông tin liên quan đến luồng tiền. Theo 

nguyên tắc này, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát 

sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu , thực chi tiền và được ghi nhận 

vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan. Các khoản 

chi phí được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo nguyên 

tắc phù hợp không cho phép ghi nhận trên bảng cân đối kế toán trong những 

khoản mục không thỏa mãn định nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả. 

  - Nguyên tắc nhất quán: đòi hỏi việc trình bày và phân loại các khoản 

mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán từ niên dộ kế toán này sang niên 

độ kế toán khác, trừ khi: 

 + Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp 

hoặc khi xem xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải 

thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện. 

+ Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày. 
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- Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp: đòi hỏi từng khoản mục trọng yếu 

phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính. Các khoản mục không 

trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản 

mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

- Nguyên tắc bù trừ:  

+ Bù trừ tài sản và nợ phải trả: Khi ghi nhận các giao dịch kinh tế và các 

sự kiện để lập và trình bày báo cáo tài chính không được bù trừ tài sản và 

công nợ, mà phải trình bày riêng biệt tất cả các khoản mục tài sản và công nợ 

trên BCTC. 

+ Bù trừ doanh thu, thu nhập khác và chi phí: Được bù trừ khi quy định 

tại một chuẩn mực kế toán khác, hoặc một số giao dịch ngoài hoạt động kinh 

doanh thông thường của doanh nghiệp thì được bù trừ khi ghi nhận giao dịch 

và trình bày báo cáo tài chính. 

- Nguyên tắc có thể so sánh: Theo nguyên tắc này, các báo cáo tài chính phải 

trình bày các số liệu để so sánh giữa các kỳ kế toán. 

1.1.5. Hệ thống báo cáo tài chính  

1.1.5.1 Hệ thống báo cáo tài chính  

 Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 

quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 

 Báo cáo tài chính năm và giữa niên độ: 

* Báo cáo tài chính năm gồm: 

- Bảng cân đối kế toán                                        (Mẫu số B01-DN) 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh            (Mẫu số B02-DN) 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                         (Mẫu số B03-DN) 

- Thuyết minh báo cáo tài chính                                       (Mẫu số B09-DN) 

* Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm:  

BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ và BCTC giữa niên độ dạng tóm lược 

 BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ gồm: 

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ                (Mẫu số B01a-DN) 

- Báo cáo kết quả HĐKD giữa niên độ dạng đầy đủ            (Mẫu số B02a-DN) 
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- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ       (Mẫu số B03a-DN) 

- Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ (Mẫu số B09a-DN) 

 BCTC giữa niên độ dạng tóm lược gồm:  

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược          (Mẫu số B01b-DN) 

- Báo cáo kết quả HĐKD giữa niên độ dạng tóm lược       (Mẫu số B02b- DN) 

- Báo cáo lưu chuyển tiền giữa niên độ dạng tóm lược      (Mẫu số B03b-DN) 

- Thuyết minh BC tài chính giữa niên độ dạng tóm lược   (Mẫu số B09b-DN) 

 Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp 

* Báo cáo tài chính tổng hợp gồm 4 biểu mẫu báo cáo 

- Bảng cân đối kế toán                                                          (Mẫu số B02-DN) 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh                                (Mẫu số B02-DN) 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                                   (Mẫu số B03-DN) 

- Thuyết minh báo cáo tài chính                                             (Mẫu số B09-DN) 

* Báo cáo tài chính hợp nhất gồm 4 biểu mẫu báo cáo 

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất                                     (Mẫu số B01- DN/HN) 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất       (Mẫu số B02-DN/HN) 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất                            (Mẫu số B09-DN/HN) 

1.1.5.2 Trách nhiệm lập báo cáo tài chính 

        Trách nhiệm lập báo cáo tài chính được quy định cụa thể như sau: 

- Lập báo cáo tài chính năm là trách nhiệm của tất cả các doanh nghiệp thuộc 

ngành, các thành phần kinh tế. Các công ty, tổng công ty có các đơn vị kế 

toán trực thuộc còn phải lập thêm báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài 

chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm. 

- Lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ là trách nhiệm của tất cả các 

doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 

hoặc các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện. 

         Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán 

trực thuộc còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp 

nhất giữa niên độ (*) 

- Công ty mẹ và tập đoàn ngoài việc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên 



Khóa luận tốt nghiệp  

Sinh viên: Phạm Thị Lệ Page 9 

độ(*) và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định tại 

Nghị định số 129/2004/NĐ – CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ còn phải lập 

báo cáo tài chính hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh theo quy định của 

Chuẩn mực kế toán số 11 – “ Hợp nhất kinh doanh ”. 

     ((*) Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ thực hiện từ năm 

2008) 

1.1.5.3 Kỳ lập báo cáo tài chính 

        Kỳ lập báo cáo tài chính được quy định cụ thể như sau: 

- Kỳ lập báo cáo tài chính năm: 

         Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm 

dương lịch hoặc kỳ kế toán là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan 

thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ 

kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu 

tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng 

nhưng không được vượt quá 15 tháng. 

- Kỳ lập báo cáo tài chính khác: 

         + Doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như 

tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc 

chủ sở hữu. 

         + Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức 

sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại 

thời điểm chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, 

chấm dứt hoạt động, phá sản. 

1.1.5.4 Thời hạn nộp báo cáo tài chính 

* Đối với doanh nghiệp nhà nước 

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày đối với các 

đơn vị kế toán và chậm nhất là 45 ngày đối với Tổng công ty nhà nước kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán quý. 

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày đối với các 

đơn vị kế toán và chậm nhất là 90 ngày đối với Tổng công ty nhà nước kể từ 
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ngày kết thúc kỳ kế toán năm.  

* Đối với các loại doanh nghiệp khác: 

- Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm 

nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm , đối với các đơn vị kế 

toán khác thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.  

- Ngoài ra các đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho 

đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định. 

1.1.5.5 Nơi nộp báo cáo tài chính 

        Theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Chính, nơi nộp báo cáo tài chính được quy định cụ thể như sau: 

Các loại doanh 

nghiệp 

 

Kỳ lập báo 

cáo tài 

chính 

Nơi nhận báo cáo tài chính 

Cơ quan 

tài chính 

(1) 

Cơ quan 

thuế 

(2) 

Cơ quan 

thống kê 

(3) 

Doanh 

nghiệp 

cấp trên 

(4) 

Cơ quan 

đăng kí 

kinh doanh 

(5) 

1.Doanh nghiệp 

nhà nước 
Qúy, Năm 

 

X          
X X X X 

2. Doanh nghiệp 

có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Năm X X X X X 

3. Các doanh 

nghiệp khác 
Năm  X X X X 

  

        Tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có trách nhiệm lập báo cáo tài chính cho các cơ quan chủ quản 

của mình, thành phố đó. Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Trung ương nộp 

báo cáo tài chính cho cơ quan chủ quản của mình là Bộ Tài Chính. 

1.2.Báo cáo kết quả kinh doanh  

1.2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh và kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh 

1.2.1.1 Khái niệm báo cáo kết quả kinh doanh 

         Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh khái 

quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, 

chi tiết theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh ( bán hàng và cung cấp dịch 
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vụ, hoạt động tài chính và hoạt động khác ), tình hình thực hiện nghĩa vụ với 

Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác. 

1.2.1.2 Kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh 

        Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm: 

Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo 

Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng 

Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện 

chỉ tiêu trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính 

Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm 

Cột số 5: Số liệu của năm trước ( để so sánh ) 
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Đơn vị báo cáo:…………………… 

Địa chỉ:…………… 

Mẫu số B01 – DN 
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm….. 

Đơn vị tính:…………… 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trƣớc 

(1) (2) (3)   (4)    (5) 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25   

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02    

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 (10 = 01 – 02) 
10  

  

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27   

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ    

(20 = 10 – 11) 
20  

  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26   

7. Chi phí tài chính 

- Trong đó:Chi phí lãi vay 

22 

23 
VI.28 

  

8. Chi phí bán hàng 24    

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25    

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh              

 {30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)} 
30  

  

11. Thu nhập khác 31    

12. Chi phí khác 32    

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40    

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế ( 50 = 30 + 40 ) 50    

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30   

16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại 52 VI.30   

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 – 51 – 52) 60    

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70    

Lập, ngày…. tháng….năm 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

Ghi chú:(*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần 
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1.2.2.Nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh 

1.2.2.1. Công tác chuẩn bị trước khi lập báo cáo kết quả kinh doanh 

        Để đảm bảo tính kịp thời và chính xác của các chỉ tiêu trên báo cáo kết 

quả kinh doanh, kế toán cần tiến hành các công việc như sau: 

 - Kiểm tra các chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong kỳ đã cập nhật vào sổ kế toán liên quan, nếu cần thì phải tiếp tục hoàn 

chỉnh việc ghi sổ kế toán  (đây là khâu đầu tiên trong việc kiểm soát thông tin 

kế toán là có thực, vì chứng từ kế toán là bằng chứng chứng minh các nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh ). 

 - Cộng sổ kế toán các loại tài khoản các loại 5 đến loại 9 để kết chuyển doanh 

thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

- Khóa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 

- Đối chiếu sự phù hợp về số liệu kế toán giữa các sổ kế toán tổng hợp với 

nhau, giữa sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết. Nếu chưa phù hợp, cần 

tiến hành kiểm tra sai sót và điều chỉnh theo nguyên tắc sửa sổ. 

1.2 2.2  Cơ sở lập báo cáo kết quả kinh doanh 

   + Căn cứ báo cáo kết quả kinh doanh của năm trước 

    + Căn cứ sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết các tài khoản loại 5          

“ Doanh thu ” đến loại 9 “ Xác định kết quả kinh doanh ”. 

1.2.2.3 Nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh 

     + “ Mã số ” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp 

hoặc báo cáo tài chính hợp nhất. 

    + Số hiệu ghi vào cột 3 “ Thuyết minh” của báo cáo này thể hiện số liệu chi 

tiết của chỉ tiêu này trong bản thuyết minh báo cáo tài chính năm. 

    + Số liệu ghi ở cột 5 “Năm trước ” của báo cáo kỳ này là năm nay được căn 

cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “Năm nay ” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo 

cáo này năm trước. 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 

        Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất 

động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ trong năm báo cáo của doanh nghiệp. Số 
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liệu được ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của tài khoản 511 

“ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ” và tài khoản 512 “ Doanh thu 

bán hàng nội bộ ” trong năm báo cáo và trên Sổ cái 

 Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02) 

       Chỉ tiêu này phản ánh  tổng hợp các tài khoản được ghi giảm trừ vào tổng 

doanh thu trong năm, bao gồm : các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế 

GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải 

nộp tương ứng với số doanh thu được xác định trong kỳ báo cáo . Số liệu ghi 

vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ tài khoản 511 “ Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ ” và tài khoản 512 “ Doanh thu bán hàng nội bộ ” 

đối ứng với bên Có tài khoản 521 “ Chiết khấu thương mại ”, tài khoản 531 “ 

Hàng bán bị trả lại ”, tài khoản 532 “ Giảm giá hàng bán ”, tài khoản 333 “ 

Thuế và các khoản phải nộp nhàn nước ” ( TK 3331, 3332, 3333) trong kì  

báo cáo trên Số cái hoặc Nhật ký – số cái. 

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10) 

        Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động 

sản đầu tư và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ ( Chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất 

khẩu, thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT thep phương pháp trực 

tiếp) trong kỳ báo cáo,làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Mã số 10 = Mã số 01- Mã số 02 

 Giá vốn hàng bán ( Mã số 11) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn hàng hóa, bất động sản đầu tư, giá 

thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối dịch vụ hoàn 

thành đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn 

hàng bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh 

bên Có tài khoản 632    “ Giá vốn hàng bán ” trong kỳ báo cáo đối ứng bên 

Nợ tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ” trên Sổ cái. 
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 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 20) 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng 

hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng 

bán phát sinh trong kỳ báo cáo. 

 Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11 

 Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 ) 

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần ( Tổng doanh 

thu trừ thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ( nếu có ) liên quan đến hoạt 

động khác) phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào 

chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Nợ tài khoản 515 “ Doanh thu hoạt động 

tài chính ” đối ứng bên Có tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ” 

trong kỳ báo cáo trên Sổ cái. 

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11   

 Chi phí tài chính ( Mã số 22) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, chi 

phí bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh… phát sinh trong kỳ báo cáo của 

doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có tài 

khoản 635   “ Chi phí tài chính ” đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 “ Xác định 

kết quả kinh doanh ” trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký – sổ cái. 

 Chi phí bán hàng ( Mã số 24) 

        Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm đã bán, 

dịch vụ đã cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu 

này là tổng số phát sinh bên Có tài khoản 641 “ Chi phí bán hàng ”, đối ứng 

bên Nợ tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ” trong kỳ báo cáo trên 

Sổ cái hoặc Nhật ký – số cái. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp ( Mã số 25) 

        Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong 

kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có tài 

khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp ”, đối ứng bên Nợ tài khoản 911 

“Xác định kết quả kinh doanh ” trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký-Sổ 
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cái. 

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( Mã số 30) 

        Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) chi 

phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh 

trong kỳ báo cáo . 

Mã số 30 = Mã số 20 + ( Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 24 – Mã số 25. 

 Thu nhập khác ( Mã số 31) 

        Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác ( sau khi đã trừ thuế 

GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp), phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của 

tài khoản 711 “ Thu nhập khác ” đối ứng bên Có tài khoản 911 “ Xác định kết 

quả kinh doanh ” trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký – sổ cái. 

 Chi phí khác ( Mã số 32) 

       Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có tài 

khoản 811 “ Chi phí khác ” đối ứng bên Nợ tài khoản 911 “ Xác định kết quả 

kinh doanh ” trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký – sổ cái. 

 Lợi nhuận khác ( Mã số 40) 

        Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ 

thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh 

trong kỳ báo cáo. 

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32. 

 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( Mã số 50) 

        Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo 

cáo của doanh nghiệp trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ 

hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 50 = Mã số 30 +  Mã số 40 
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 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51) 

        Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm 

báo cáo. Số liệu được ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh 

bên Có của tài khoản 8211 “ Chi phí thuế TNDN hiện hành ” đối ứng bên Nợ 

tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ” trên sổ kế toán chi tiết tài 

khoản 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ tài khoản 8211 đối ứng bên 

Có tài khoản 911 trong kỳ báo cáo, trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ 

tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán 

chi tiết tài khoản 8211). 

Mã số 51 = Mã số 50 x Thuế suất thuế TNDN 

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52) 

        Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế TNDN hoãn lại hoặc thu nhập thuế 

thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu được ghi vào chỉ tiêu 

này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có của tài khoản 8212 “ Chi phí 

thuế TNDN hoãn lại” đối ứng bên Nợ tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh 

doanh ” trên sổ kế toán chi tiết tài khoản  8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh 

bên Nợ tài khoản 8212 đối ứng bên Có tài khoản 911 trong kỳ báo cáo, 

trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức 

ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết tài khoản 8212). 

 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( Mã số 60) 

       Chỉ tiêu này phản ánh tổng lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt 

động của doanh nghiệp ( sau khi trừ chi phí thuế TNDN) phát sinh trong năm 

báo cáo. 

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51 + Mã số 52) 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( Mã số 70) 

        Chỉ tiêu này được hướng dẫn cách tính toán theo thông tư hướng dẫn 

Chuẩn mực kế toán  số 30 “ Lãi trên cổ phiếu ”. 
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1.3.Nội dung và phƣơng pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 

1.3.1. Khái quát về tổ chức công tác phân tích 

1.3.1.1 Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 

        Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp qua báo cáo tài chính là quá 

trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh số liệu tài chính hiện hành với quá 

khứ. Trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính, người sử dụng thông tin có thể 

đánh giá khả năng tiềm tàng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro trong tương 

lai. 

1.3.1.2 Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 

        Phân tích tài chính doanh nghiệp phải đạt được các mục tiêu sau: 

 + Đánh giá chính xác thực trạng tài chính, xác định được điểm mạnh, điểm 

yếu, thuận lợi và khó khăn về mặt tài chính của doanh nghiệp. 

 + Tìm hiểu, giải thích được nguyên nhân, thực trạng tài chính đó 

 + Đề ra được biện pháp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

1.3.1.3 Ý nghĩa của phân tích 

        Phân tích tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý doanh 

nghiệp nói chung và quản lý tài chính nói riêng. Phân tích tài chính cung cấp 

các thông tin hữu ích cho phép nhà quản trị và những người sử dụng thông tin 

khác đánh giá chính xác thực trạng tài chính và tiềm năng của doanh nghiệp 

từ đó đưa ra quyết định về đầu tư, tín dụng và các quyết định tương tự. Cụ 

thể: 

+ Đối với nhà quản lý: Phân tích tài chính nhằm đáp ứng các mục tiêu 

cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp như: tìm kiếm lợi 

nhuận, đảm bảo khả năng thanh toán nợ…. Ngoài ra, nhờ hoạt động phân tích 

tài chính mà các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác, kịp thời 

các thông tin kinh tế, thấy được thực trạng tài chính cũng như hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

+ Đối với các nhà đầu tư, người cho vay : phân tích hoạt động tài chính 

đối với họ để đánh giá khả năng sinh lời, mức độ rủi ro, khả năng hoàn trả… 

của công ty để từ đó ra quyết định có nên đầu tư hay cho doanh nghiệp vay 
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vốn không. 

+ Đối với cơ quan nhà nước : phân tích tài chính giúp nhà nước nắm 

được tình hình tài chính của doanh nghiệp, để từ đó đề ra các chính sách vĩ 

mô đúng đắn (chính sách thuế, lãi suất đầu tư…) nhằm tạo hành lang pháp lý 

cho doanh nghiệp hoạt động. 

+ Đối với người lao động : phân tích tài chính giúp họ định hướng việc 

làm của mình, trên cơ sở đó yên tâm dốc sức vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty tùy thuộc vào công việc được phân công, đảm nhiệm. 

+ Đối với công ty kiểm toán : phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp 

công ty kiểm toán kiểm tra được tính hợp lý, trung thực của các số liệu, phát 

hiện được những sai sót và gian lận của doanh nghiệp về mặt tài chính. 

1.3.1.4 Quá trình của phân tích 

 Bước 1: Lập kế hoạch phân tích 

- Xác định nội dung, phạm vi, thời gian và cách thức tổ chức phân tích 

         + Nội dung cần được phân tích cần được xác định rõ các vấn đề phân 

tích: có thể là toàn bộ các chỉ tiêu hoặc một số chỉ tiêu cụ thể. Đây là cơ sở để 

xây dựng đề cương cụ thể khi tiến hành phân tích 

          + Phạm vi có thể là toàn bộ doanh nghiệp hoặc một đơn vị phụ thuộc, 

kỳ phân tích … tùy theo yêu cầu và thực tiễn quản lý. 

          + Căn cứ phân tích : sưu tầm tài liệu làm căn cứ phân tích ( các báo cáo 

tài chính, các báo cáo chuyên môn ). 

          + Thời gian phân tích : từ lúc ban đầu công tác phân tích đến khi kết 

thúc quá trình phân tích. 

 - Chỉ rõ người làm công tác phân tích. 

 Bước 2 : Tổ chức công tác phân tích 

 Sưu tầm lựa chọn tài liệu, số liệu 

      - Nguồn tài liệu 

          + Tài liệu kế hoạch : kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, 

dự toán, định mức kinh tế - xã hội… 

          + Tài liệu hạch toán : hạch toán thống kê, hạch toán kế toán báo cáo tài 
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chính, sổ sách kế toán… 

          + Nguồn số liệu khác : tài liệu kiểm toán, báo cáo đại hội ở cơ sở, các 

chế độ, chính sách, chuẩn mực kế toán, tài chính, tín dụng hiện hành… 

       - Do các tài liệu thu thập được ở bên ngoài là từ các nguồn khác nhau nên 

cần phải kiểm tra trên nhiều mặt : tính hợp pháp ( trình tự lập, người ban 

hành, cấp có thẩm quyền kế hoạch ký duyệt… ) nội dung, phương pháp tính 

các chỉ tiêu… phải phù hợp với chế độ kế toán thống kê hiện hành. Sau khi 

kiểm tra, tiến hành xử lý, chỉnh lý số liệu… 

 Tiến hành phân tích 

        - Dựa trên cơ sở mục tiêu phân tích và các số liệu sưu tầm được, bộ phận 

phân tích tiến hành xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phân tích. Đặc biệt cần chú 

trọng đến những chỉ tiêu có biến động lớn và những chỉ tiêu quan trọng. 

        - Sau khi tính toán các chỉ tiêu đã được chọn thì tiến hành lập bảng tổng 

hợp để tiện cho công tác phân tích. Khi phân tích cần bám sát vào tình hình 

thực tế của doanh nghiệp để công tác phân tích được tiến hành đạt kết quả tốt 

nhất. 

        - Khi phân tích, sử dụng các phương pháp phân tích: 

          + Phương pháp so sánh 

          + Phương pháp tỷ lệ 

          + Phương pháp cân đối 

               … 

 Bước 3 : lập báo cáo phân tích 

        Báo cáo phân tích là bảng tổng hợp về kết quả phân tích tình hình tài 

chính của doanh nghiệp. Thông thường báo cáo gồm 2 phần : 

+ Phần 1: Đánh giá về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp trong một thời kỳ kinh doanh cụ thể. Đặt ra các chỉ tiêu trong 

mối quan hệ tương tác giữa các mặt của quá trình sản xuất kinh doanh. Qua 

việc phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu cũng như tiềm năng của 

từng mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời nêu 

những nguyên nhân cơ bản đã tác động tích cực cũng như tiêu cực đến các kết 
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quả đó. 

+ Phần 2 : Đề ra những phương hướng, giải pháp cụ thể để góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.3.2. Nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính DN 

1.3.2.1 Nội dung phân tích 

        Để tiến hành sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một 

lượng vốn nhất định, gồm : vốn cố định, vốn lưu động và chuyên dùng khác 

(quỹ xí nghiệp, vốn xây dựng cơ bản…) doanh nghiệp có chính sách quản lý 

sao cho có hiệu quả nhất. 

        Nội dung phân tích đi từ khái quát đến cụ thể: 

     + Phân tích khái quát tình hình tài chính 

     + Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn 

     + Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 

     + Phân tích các tỷ số về doanh lợi 

1.3.2.2. Phương pháp phân tích 

Để nắm bắt được đầy đủ thực trạng tài chính cũng như tình hình sử 

dụng hiệu quả và khả năng sinh lợi của hoạt động kinh doanh, cần thiết phải 

đi sâu xem xét các mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục 

trong từng báo cáo tài chính, và giữa các báo cáo tài chính với nhau. 

1.3.2.2.1.Phân tích theo chiều ngang 

Là việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối và số 

tương đối trên từng chỉ tiêu của từng báo cáo tài chính. Phân tích theo chiều 

ngang các báo cáo tài chính sẽ làm nổi bật biến động của một khoản mục nào 

đó qua thời gian và việc phân tích này sẽ làm nổi rõ tình hình đặc điểm về 

lượng và tỷ lệ các khoản mục theo thời gian. Phân tích theo thời gian giúp 

đánh giá khái quát tình hình biến động của các chỉ tiêu tài chính, từ đó đánh 

giá tình hình tài chính. Đánh giá đi từ tổng quát đến chi tiết, sau khi đánh giá 

ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro, nhận ra 

những khoản mục nào đó có biến động cần tập trung phân tích xác định 

nguyên nhân. 
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Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối hoặc bằng số tương 

đối: 

Số tuyệt đối: Y = Y1 – Y0            Y1: Trị số của chỉ tiêu phân tích 

      Y0: Trị số của chỉ tiêu gốc 

Số tương đối: T = Y1/Y0 * 100% 

1.3.2.2.1 Phân tích xu hướng 

Xem xét xu hướng biến động qua thời gian là một biên pháp quan trọng 

để đánh giá các tỷ số trở nên xấu đi hay đang phát triển theo chiều hướng tốt 

đẹp. Phương pháp này được dùng để so sánh một sự kiện kéo dài trong nhiều 

năm. Đây là thông tin rất cần thiết cho người quản trị doanh nghiệp và nhà 

đầu tư. 

1.3.2.2.3 Phân tích theo chiều dọc (phân tích theo qui mô chung) 

Là việc sử dụng các tỷ lệ, các hệ số thể hiện mối tương quan giữa các 

chỉ tiêu trong từng báo cáo tài chính để rút ra kết luận. Với báo cáo quy mô 

chung, từng khoản mục trên báo cáo được thể hiện bằng một tỷ lệ kết cấu so 

với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ là 100%. Sử dụng phương 

pháp so sánh số tương đối kết cấu (chỉ tiêu bộ phận trên chi tiêu tổng thể) 

phân tích theo chiều dọc giúp chúng ta đưa về một điều kiện so sánh, dễ dàng 

thấy được kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm 

như thế nào. Từ đó đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. 

1.3.2.2.4 Phân tích các chỉ số chủ yếu. 

Phân tích các chỉ số cho biết mối quan hệ của các chỉ tiêu trên báo cáo 

tài chính giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất và khuynh hướng tài chính 

của doanh nghiệp. Sau đây là các nhóm chỉ số tài chính chủ yếu được sử dụng 

phân tích tài chính: 

- Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính. 

- Nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của 

doanh 

nghiệp. 

- Nhóm chỉ tiêu về khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp. 
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- Nhóm chỉ tiêu về tỷ số sinh lời. 

1.3.2.2.5 Phương pháp liên hệ - cân đối 

Khi tiến hành phân tích chúng ta cần chú ý đến những mối quan hệ, 

tính cân đối cần thiết và hữu dụng trong quản lý tài chính ở từng thời kỳ, 

thuyết minh sẽ làm cho việc phân tích tản mạn và không hữu ích. 

1.3.3. Phương pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 

1.3.3.1. Phương pháp chung 

1.3.3.1.1. Phương pháp đánh giá kết quả kinh tế 

a. Phương pháp phân chia các đối tượng và kết quả kinh tế. 

- Phương pháp phân chia các đối tượng và KQ kinh tế theo yếu tố cấu thành 

- Phương pháp phân chia các đối tượng và kết quả kinh tế theo địa điểm 

phát sinh. 

- Phương pháp phân chia các đối tượng và kết quả kinh tế theo thời gian. 

b. Phương pháp so sánh 

* Mục đích 

- Qua so sánh người ta biết được kết quả thực hiện của các mục tiêu do 

đơn vị đặt ra, muốn vậy cần phải so sánh số thực tế và số kế hoạch. 

- Qua so sánh người ta biết được nhịp điệu phát triển của các hiện tượng 

và các kết quả kinh tế thông qua việc so sánh kỳ này với kỳ trước. 

- Qua so sánh người ta biết được mức độ tiên tiến hay lạc hậu của từng 

đơn vị. Muốn vậy cần phải so sánh giữa đơn vị này với đơn vị khác có cùng 

một loại quy mô và so sánh kết quả của từng đơn vị với kết quả trung bình. 

* Điều kiện để tiến hành so sánh 

- Phải tồn tại ít nhất hai đại dương hoặc hai chỉ tiêu. 

- Các chỉ tiêu, đại lượng khi tiến hành so sánh với nhau phải có cùng nội 

dung kinh tế, có cùng tiêu chuẩn biểu hiện. 

1.3.3.1.2 Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố 

a. Phương pháp thay thế liên hoàn 

* Nội dung và trình tự của phương pháp thay thế liên hoàn: 

- Trước hết phải biết được số lượng các nhân tố ảnh hưởng, mối quan hệ 

của chúng với chỉ tiêu phân tích. 
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- Cần sắp xếp các nhân tố theo một trật tự nhất định, xác định nhân tố số 

lượng đứng trước, nhân tố chất lượng đứng sau. Trường hợp có nhiều 

nhân tố số lượng cùng chịu ảnh hưởng thì nhân tố chủ yếu đứng trước, nhân 

tố thứ yếu đứng sau. 

- Tiến hành thay thế lần lượt từng nhân tố theo trình tự nói trên. Nhân tố 

nào thay thế trước sẽ được lấy giá trị thực tế của nó còn nhân tố nào chưa 

được thay thế sẽ giữ nguyên ở kỳ gốc hay kỳ kế hoạch. Khi thay thế xong một 

nhân tố phải tính được kết quả cụ thể của từng lần thay đó, lấy kết quả của 

từng lần thay thực tế trước sẽ tính được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đó. 

- Có bao nhiêu nhân tố thì có bấy nhiêu lần thay thế, tổng hợp ảnh hưởng 

của từng nhân tố phải bằng đối tượng cụ thể phân tích. 

* Điều kiện áp dụng; 

- Phương pháp thay thế liên hoàn chỉ áp dụng trong điều kiện các nhân tố 

ảnh hưởng có quan hệ tích số hoặc thương số hoặc kết hợp cả tích số và 

thương số. 

b. Phương pháp số chênh lệch 

Là một dạng đơn giản của phương pháp thay thế liên hoàn, nó được sử 

dụng trong trường hợp các nhân tố ảnh hưởng có quan hệ tích số với chỉ tiêu 

phân tích. Việc thay thế để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố được 

thực hiện tương tự như thay thế liên hoàn. Nhân tố đứng trước được thay thế 

trước, nhân tố đứng sau được thay thế sau. 

c. Phương pháp cân đối 

Khác với phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch thì 

phương pháp số cân đối được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của 

từng nhân tố khi chúng có quan hệ tổng số với chỉ tiêu phân tích. Để xác định 

mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố nào đó thì cần tính số chênh lệch giữa 

thực tế và kế hoạch của nhân tố đó, không liên quan tới nhân tố khác. 

d. Phương pháp quy hồi và tương quan 

Phương pháp tương quan là quan sát mối liên hệ giữa một tiêu thức kết 

quả và một hoặc nhiều nguyên nhân nhưng ở dạng liên hệ thực. Còn hồi quy 
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là một phương pháp xác định độ biến thiên của tiêu thức kết quả theo biến 

thiên của tiêu thức nguyên nhân. Bởi vậy, hai phương pháp này có mối liên hệ 

chặt chẽ với nhau và có thể gọi tắt là phương pháp tương quan. 

1.3.3.1.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ 

Phương pháp phân tích tỷ lệ được áp dụng phổ biến trong phân tích tài 

chính vì nó dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lượng tài chính trong 

các quan hệ tài chính. Phương pháp tỷ lệ giúp các nhà phân tích khai thác có 

hiệu quả những số liệu và phân tích một cách có hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo 

chuỗi thưòi gian liên tục theo từng giai đoạn. Qua đó nguồn thông tin kinh tế 

và tài chính được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn. Từ đó cho phép tích luỹ dữ 

liệu và thúc đẩy quá trình tính toán một số tỷ lệ như: 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên nguyên giá tài sản cố định 

Như vậy, phương pháp trên nhằm tăng hiệu quả phân tích. Chúng ta sử 

dụng kết hợp hoặc sử dụng them một số phương pháp bổ trợ khác như: 

Phương pháp liên hệ, phương pháp loại trừ nhằm tận dụng đầy đủ các ưu 

điểm của chúng ta để thực hiện mục đích nghiên cứu một cách tốt nhất. 

1.3.3.2. Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dung để so sánh lợi nhuận thực 

hiện với lợi nhuận kế hoạch và lợi nhuận của các năm trước. Qua đó, thấy 

được lợi nhuận từ các hoạt động tăng giảm như thế nào so với kế hoạch và so 

với các năm trước. Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện lợi nhuận của 

doanh nghiệp có đạt được mức kế hoạch đặt ra hay không và xu hướng phát 

triển so với các năm trước như thế nào. Đồng thời, ta cũng phải xem xét tỷ 

trọng về lợi nhuận của từng hoạt động trong tổng lợi nhuận chung của doanh 

nghiệp để có cái nhìn toàn diện hơn. 
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1.3.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp 

Các số liệu trên báo cáo tài chính chưa lột tả được hết thực trạng tài 

chính của doanh nghiệp, do vậy các nhà tài chính còn dùng các chỉ tiêu tài 

chính để giải thích thêm về các mối quan hệ tài chính và coi các chỉ tiêu tài 

chính là những biểu hiện đặc trưng nhất về tình hình tài chính của doanh 

nghiệp trong một thời kì nhất định. 

Các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng bao gồm: 

- Nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp. 

- Nhóm chỉ tiêu đặc trưng cho khả năng sinh lời. 

1.3.3.3.1. Các chỉ số về hoạt động: 

 Các chỉ số này dùng để đo lường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của một 

doanh nghiệp bằng cách so sánh doanh thu với việc bỏ vốn vào kinh doanh 

dưới các loại tài sản khác nhau. 

 (1).Vòng quay các khoản phải thu 

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản 

phải thu thành tiền mặt của doanh nghiệp nhanh hay chậm và được xác định 

theo công thức 

Vòng quay các khoản phải thu    = 

Doanh thu thuần 

Số dư bình quân các khoản phải thu 

 Số dư bình quân các khoản phải thu được tính bằng cách cộng số phải 

thu đầu kỳ với cuối kỳ rồi chia đôi. 

 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm được tính ở đây chính là tổng doanh thu 

của ba loại hoạt động( hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, 

hoạt động khác). 

 Số vòng quay càng lớn, chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu 

nhanh, đó là dấu hiệu tốt vì doanh nghiệp không phải đầu tư nhiều vào các 

khoản phải thu ( không phải cung cấp tín dụng cho khách hàng hay không bị 

khách hàng chiếm dụng vốn). 

 (2).Kỳ thu tiền trung bình 

 Kỳ thu tiền trung bình phản ánh số ngày cần thiết để thu hồi được các 
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khoản phải thu( số ngày một vòng quay các khoản phải thu). Vòng quay các 

khoản phải thu càng lớn thì kỳ thu tiền trung bình càng nhỏ và ngược lại. Kỳ 

thu tiền trung bình được xác định theo công thức sau: 

Kỳ thu tiền trung bình = 
360 ngày 

Vòng quay các khoản phải thu 

Tuy nhiên, kỳ thu tiền trung bình cao hay thấp trong nhiều trường hợp 

chưa thể kết luận chắc chắn mà còn phải xem xét lại các mục tiêu và chính 

sách của doanh nghiệp như: mục tiêu mở rộng thị trường, chính sách tín dụng 

của doanh nghiệp. Mặt khác, chỉ tiêu này có thể được đánh giá là khả quan 

nhưng doanh nghiệp cũng cần phải phân tích kỹ hơn vì tầm quan trọng của nó 

và kỹ thuật tính toán đã che dấu đi các khuyết tật trong việc quản trị các 

khoản phải thu. 

 (3). Vòng quay vốn lưu động: 

Vòng quay vốn lưu động phản ánh trong kỳ vốn lưu động quay được 

mấy vòng. Công thức xác định như sau: 

Vòng quay vốn lưu động = 
         Doanh thu thuần 

    Vốn lưu động bình quân 

Trong đó, vốn lưu động bình quân được tính bằng cách cộng Tài sản 

lưu động và Đầu tư ngắn hạn đầu kỳ với cuối kỳ rồi chia đôi. 

 Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn lưu động bình quân tham gia 

vào quá trình sản xuất kinh doanh thì tạo ra được mấy đồng doanh thu thuần. 

Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao. 

Muốn làm được như vậy thì cần phải rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, 

đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hàng hóa… 

(4).Số ngày một vòng quay vốn lưu động: 

 Số ngày một vòng quay vốn lưu động phản ánh trung bình một vòng 

quay vốn lưu động hết bao nhiêu ngày. Công thức xác định như sau: 

Số ngày một vòng quay vốn lưu động    =    
Số ngày trong kỳ (360 ) 

Vòng quay vốn lưu động 
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 (5)Vòng quay toàn bộ vốn:  

Vòng quay toàn bộ vốn = 
Doanh thu thuần 

Tổng vốn kinh doanh bình quân 

Vòng quay toàn bộ vốn phản ánh vốn của doanh nghiệp trong một kỳ 

quay được bao nhiêu vòng. Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá được khả năng 

sử dụng tài sản của doanh nghiệp thể hiện qua doanh thu thuần được sinh ra 

từ tài sản doanh nghiệp đã đầu tư. Công thức xác định như sau: 

Vòng quay toàn bộ vốn = 
Doanh thu thuần 

Tổng vốn kinh doanh bình quân 

Trong đó, vốn sản xuất bình quân được tính bằng cách cộng tổng nguồn 

vốn đầu kỳ với cuối kỳ rồi chia đôi. 

Vòng quay càng lớn hiệu quả sử dụng vốn càng cao. 

1.3.3.3.2 Phân tích khả năng sinh lời 

(1) Tỷ suất doanh lợi doanh thu: 

Tỷ suất này thể hiện trong một đồng doanh thu mà doanh nghiệp thu 

được trong kỳ có mấy đồng lợi nhuận và được xác định theo công thức: 

Tỷ suất doanh lợi doanh thu = 
Lợi nhuận thuần 

Doanh thu thuần 

Để đánh giá chỉ tiêu này tốt hay xấu phải đặt nó trong một ngành cụ thế 

và so sánh nó với năm trước và doanh nghiệp cùng ngành. 

  (2) Tỷ suất doanh lợi tổng vốn( ROA) 

Tỷ suất này là chỉ tiêu đo lường mức độ sinh lời của đồng vốn. Chỉ tiêu 

này phản ánh một đồng vốn bình quân được sử dụng trong kỳ tạo ra mấy 

đồng lợi nhuận. Công thức xác định: 

Doanh lợi tổng vốn = 
Lợi nhuận thuần 

Vốn sản xuất kinh doanh bình quân 

 Trong đó vốn sản xuất bình quân được tính bằng cách cộng tổng nguồn 

vốn đầu kỳ với cuối kỳ chia đôi 

 Chỉ tiêu tỷ suất doanh lợi tổng vốn còn được đánh giá thông qua chỉ 

tiêu vòng quay vốn và doanh lợi doanh thu 
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Doanh lợi tổng vốn = 
Lợi nhuận thuần 

x 
Lợi nhuận thuần  

Vốn sản xuất kinh doanh bình quân Doanh thu thuần 

 (3). Tỷ suất doanh lợi vốn chủ sở hữu( ROE) 

 Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận ròng cho các 

chủ nhân doanh nghiệp đó. Tỷ suất doanh lwoij chủ sở hữu là chỉ tiêu để đánh 

giá mục tiêu đó. 

Tỷ suất doanh lợi vốn chủ sở hữu = 
Lợi nhuận thuần 

Vốn chủ sở hữu bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn chủ sở hữu bình quân tham gia vào 

kinh doanh tạo ra mấy đồng lợi nhuận thuần. 

Các chỉ số sinh lời rất được các nhà quản trị tài chính quan tâm bởi vì 

chúng là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ 

nhất định. Hơn thế các chỉ số này còn là cơ sở quan trọng để các nhà hoạch 

định đưa ra các quyết định tài chính trong tương lai. 

1.4. Các hình thức kế toán 

Đối với mỗi doanh nghiệp thì việc áp dụng hình thức kế toán là hoàn 

toàn khác nhau có thể áp dụng một trong năm hình thức sau:  
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Sơ đồ 1.1. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chung 

 

     

                                                                                              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             

Ghi chú: 

         Ghi hàng ngày 

         Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

         Đối chiếu, kiểm tra                     

 

 

 

 

 

 

 

  

Sổ quỹ 

 Chứng từ gốc 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ kế toán chi tiết 

     SỔ CÁI 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp chi tiết 
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Sơ đồ 1.2. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

         Ghi hàng ngày 

         Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

         Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ quỹ 

 Chứng từ gốc 

Bảng tổng hợp  

chứng từ cùng loại 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Nhật ký Sổ cái 

 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp  

chi tiết 
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Sơ đồ 1.3. Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chứng từ 

 

 

 

  

 

   

     

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

         Ghi hàng ngày 

         Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

         Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng kê        

(1-11) 

Chứng từ gốc hoặc bảng 

tổng hợp chứng từ 

Nhật ký chứng từ 

(1-10) 

Thẻ và sổ kế toán chi 

tiết (theo đối tượng) 

Sổ cái TK 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp chi tiết 

(theo đối tượng) 
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Sơ đồ 1.4. Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

 

 

  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

         Ghi hàng ngày 

         Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

         Đối chiếu, kiểm tra  

 Kế toán trên máy vi tính: 

Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi 

tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình 

    Sổ quỹ 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 

chứng từ gốc 

Sổ, thẻ kế toán 

     chi tiết 

Chứng từ ghi sổ 

(theo phần hành) 

Sổ cái tài khoản 

Bảng cân đối số phát sinh 

Bảng tổng hợp 

chi tiết theo đối 

tƣợng 

Báo cáo tài chính 

Sổ đăng ký chứng 

từ ghi sổ 
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thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm 

kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được 

đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. 

Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy: Phần mềm kế toán được 

thiết kế theo hình thức nào sẽ có các loại sổ theo hình thức kế toán đó nhưng 

không hoàn toàn giống mẫu sổ ghi bằng tay. Với sự ứng dụng phần mềm máy 

tính, bộ phận kế toán giảm bớt thực hiện thủ công một số khâu như ghi sổ kế 

toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, tổng hợp số liệu lập báo cáo kế toán…mà 

chỉ phải thực hiện các công việc phân loại, bổ sung thông tin chi tiết vào 

chứng từ gốc, nhập dữ liệu chứng từ vào máy, kiểm tra và phân tích số liệu 

trên các sổ, báo cáo kế toán để có thể đưa ra các quyết định phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7. Tổ chức hạch toán theo hình thức kế toán trên máy 

 

Ghi chú: 

         Ghi hàng ngày 

         Ghi định kỳ hoặc cuối tháng 

         Đối chiếu, kiểm tra  

 

 

 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

Sổ kế toán: 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

quản trị 
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN 

TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  

HẢI PHÒNG 

2.1.Giới thiệu chung 

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty Cổ phần 

tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

 - Năm thành lập: 1957         

 - Địa chỉ: 56 - 80 Phạm Minh Đức, Hải Phòng 

- Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải 

Phòng              

- Tên tiếng anh: Subsidiary corporations Vinacontrol Hai Phong Joint 

Stock Company 

  - Tên viết tắt: VNC- HP  

  - E-mail: vinacontrolhp@hn.vnn.vn  

    - ĐT: (84-31) 3760454, 3760453           Fax: (84-31) 3760103 

   - Mã số thuế: 0100107772-002 

Chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng là một chi 

nhánh của Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol.  Ngày 24/5/2005 Công ty 

chuyển từ doanh nghiệp Nhà Nước thành công ty cổ phần. Đến nay chi nhánh 

công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng vẫn còn 30% vốn Nhà 

Nước. 

- Vốn điều lệ: 6.500.000.000 đồng. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 

 - Hình thức sở hữu vốn: công ty cổ phần. 

 - Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ giám định.  

Chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng giám định 

rất nhiều loại hình hàng hóa như: lương thực, nông sản, thực phẩm, hóa chất, 

khoáng sản, kim loại, hàng công nghiệp và tiêu dùng, máy móc thiết bị, 

phương tiện vận tải, hàng hải….  

mailto:vinacontrolhp@hn.vnn.vn
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2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn, thành tích của chi nhánh trong quá 

trình hoạt động: 

 * Thuận lợi: 

      Ngay từ khi đi vào hoạt động chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn 

Vinacontrol Hải Phòng đã có những điều kiện thuận lợi nhất định: 

- Đó là sự kế thừa thương hiệu của công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol  

có tên tuổi trên thị trường từ những năm đầu đi vào hoạt động. 

- Trong hoạt động dịch vụ giám định công ty được thừa hưởng thị 

trường, bạn hàng lâu đời. 

- Loại hình dịch vụ giám định mang tính đặc thù, có ít trên thị trường. 

-   Các giám định viên, kỹ thuật viên và các chuyên gia luôn đoàn kết, 

hăng say trong công việc, am hiểu, lành nghề, dầy dạn  kinh nghiệm trong 

công tác giám định. Đội ngũ giám định viên trẻ, nhiệt tình, mẫn cán bộ trong 

đó đã có một số giám định viên có chứng nhận giám định viên xăng dầu quốc 

tế do Hiệp hội Giám định  quốc tế và Viện năng lượng quốc tế (IFIA/EI) cấp. 

* Khó khăn: 

- Do khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng tới tình hình tài 

chính của nước ta dẫn đến việc giám định các loại hàng hóa đã giảm đi đáng 

kể. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuân của chi nhánh. 

-  Do một vài công ty giám định khác cũng như các chi nhánh khác trong 

tổng công ty được xây dựng và mở rộng hoạt động nên khả năng cạnh tranh 

khách hàng cũ cũng như mới trở nên khó khăn hơn. Nhiều khách hàng quen 

thuộc của công ty đã bị thu hút bởi khả năng maketing của các chi nhánh, 

công ty khác, thị trường của công ty bị thu hẹp. 

*Thành tích: 

- Chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng đã đóng 

góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Công ty từ một đơn vị 

nhỏ đã phát triển lớn mạnh và trở thành tổ chức giám định có tính cạnh tranh 

hàng đầu tại Việt Nam. 

-  Chi nhánh đã có những dự án áp dụng kỹ thuật cao, có giá trị kinh tế 
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lớn không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài như: Công trình thủy điện 

Sơn La, Nhà máy phân đạm Hà Bắc và hàng trăm dự án, nhà máy lớn nhỏ 

khác… đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý. 

- Trong những năm vừa qua, nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, 

nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, song lợi nhuận của Chi nhánh công ty Cổ 

phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng vẫn giữ ở mức ổn định, doanh thu năm 

sau luôn cao hơn năm trước. 

2.1.4. Đặc điểm cơ cấu bộ máy quản lý: 

Bộ máy quản lý của doanh nghiệp được tổ chức theo hình thức tập 

trung. Theo hình thức này, thì toàn bộ công việc từ việc ghi sổ đến việc tổng 

hợp báo cáo kế toán đều được thực hiện tại phòng kế toán. 

Sơ đồ tổ chức  bộ máy quản lý của công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Giám đốc: 

 Là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại điều lệ 

của công ty, là người đứng đầu bộ máy của công ty, chịu trách nhiệm chỉ huy 

toàn bộ bộ máy quản lý của công ty, giao nhiệm vụ cho các trưởng phó phòng 

triển khai thực hiện các kế hoạch đề ra. 

b.Phó giám đốc 

Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề thuộc nội bộ Công ty,nghiên cứu 
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thâu tóm các thông tin ngoài thị trường và hoạt động của công ty ngoài thị 

trường. Phó giám đốc giúp giám đốc chỉ huy mọi hoạt động của công ty. 

c.Phòng giám định 1:  

* Chuyên giám định các mặt hàng sau: 

+ Lương thực, nông sản, thực phẩm: Gạo, lac, sữa, bột mỳ, lúa mì, malt, 

dầu thực vật, thuốc lá, rượu, các loại đồ uống, chè, rau quả xuất khẩu, đồ 

hộp... 

+ Hàng công nghiệp: Dăm gỗ các loại, nhựa thông 

+ Hoá chất: Tân dược, hạt nhựa, xà phòng, phân bón và hoá chất các loại 

+ Khoáng sản: Clinker, xi măng, thạch cao, than, nhựa đường, gạch chịu 

lửa, vữa chịu nhiệt, quặng apatite, quặng kim loại... 

+ Xăng dầu các loại: Jet A1, dầu gốc, gas hoá lỏng 

d.Phòng giám định 2:  

* Chuyên giám định các mặt hàng sau: 

 + Kim loại và sản phẩm: Sắt, thép các loại 

 + Hàng công nghiệp và tiêu dùng: Vải, giày dép, quần áo, nguyên phụ 

liệu ngành may, giấy các loại, hàng bách hoá, nguyên liệu sản xuất (bông, len, 

xơ,sợi), đay tơ. 

 + Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất 

 + Phương tiện vận tải 

* Thẩm định giá : Công trình, nhà xưởng, đất đai, máy móc thiết bị, dây 

chuyền sản xuất và các loại tài sản cố định khác 

* Giám định container  

đ.Phòng giám định 3: 

* Chuyên giám định định hàng hải với các loại hình sau: 

 + Giám định khối lượng hàng rời bằng phương pháp đo mớn nước tàu, 

mớn nước xà lan.  

 + Giám định khối lượng các loại hàng lỏng trên tàu và trên bồn (xăng 

dầu, GAS lỏng, nhựa đường, hoá chất, dầu thực vật).  

 + Dịch vụ kiểm đếm. 
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 + Giám định tình trạng hàng hoá, tình trạng hầm tàu trước khi dỡ hàng 

 + Giám sát quá trình dỡ hàng. 

 + Giám định bàn giao tàu (trước khi thuê/ khi trả). 

 + Giám định an toàn phương tiện vận tải biển. 

+ Giám định tổn thất hàng hoá chuyên chở bằng đường biển. 

+ Giám định hầm tàu, kín chắc hầm tàu, nhiệt độ hầm tàu. 

+ Cặp chì hầm tàu 

e.Phòng nghiệp vụ tổng hợp: 

- Tham mưu giúp giám đốc chỉ đạo kỹ thuật nghiệp vụ giám định toàn 

chi nhánh, công tác tổng hợp, đào tạo, thị truờng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng của chi nhánh.  

- Chỉ đạo kỹ thuật, nghiệp vụ giám định trong toàn chi nhánh, quyết định 

các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ trong phạm vi cho phép, các vụ 

giám định bất thường thực hiện theo dung quy trình quản lý vụ giám định. 

- Quản lý con dấu nghiệp vụ hành chính. 

- Phê duyệt hồ sơ và chứng thư giám định , cấp chứng thư giám định, 

quản lý và lưu hồ sơ vụ giám định. 

- Quản lý tài liệu kỹ thuật quy trình, phương pháp giám định, mẫu ấn chỉ. 

- Phiên, biên dịch. 

- Theo dõi tổng hợp, kịp thời báo cáo công ty bổ sung và sửa đổi bảng 

phí giám định. 

- Quản lý máy fax của chi nhánh, công tác văn thư, khai thác mạng. Tất 

cả các thông tin đều phải được quản lý và chuyển kịp thời đến các bộ phận có 

liên quan. 

- Theo dõi chỉ đạo và là đầu mối quan hệ đối với các vụ giám định của 

khách hàng và các tổ chức đồng nghiệp nước ngoài và có trách nhiệm phối 

hợp với phòng HCKT để thu phí giám định đối với các vụ giám định này. 

- Tổng hợp nhu cầu , lên kế hoạch và thực hiện việc in ấn chỉ liên quan 

dến vụ giám định (kể cả thiếp chúc tết và thư đối ngoại ). 

- Đào tạo giám định viên. 
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f.Phòng hành chính kế toán:  

- Tham mưu cho Giám đốc về các khoản phải thu, phải trả, bảo đảm đúng 

quy định nhà nước và phù hợp với từng loại dịch vụ. 

- Tham mưu cho Giám đốc những quy định cụ thể về các nguyên tắc thanh 

quyết toán tài chính để hướng dẫn cho các phòng, tổ sản xuất thực hiện và quản lý 

tài chính chặt chẽ, đúng quy định , đạt hiệu quả kinh tế. 

- Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc sử dụng các nguồn vốn hợp lý, tránh lãng 

phí, tổn thất đồng thời khai thác tạo thêm nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh của đơn vị. 

- Xây dựng biện pháp quản lý và thực hiện giám sát về mặt tài chính đối với 

các tài sản không cố định và tài sản cố định, đồng thời có kế hoạch chi tiết để khấu 

hao tài sản cố định đúng quy định. 

- Tham mưu cho Giám đốc vận dụng, thực hiện đúng các chủ trương, chính 

sách của nhà nước liên quan đến tổ chức, nhân sự, hành chính. 

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm 

vụ cho từng Phòng, tổ chức sản xuất phù hợp với đặc thù của từng loại dich vụ. 

- Tham mưu cho Giám đốc xây dựng các phương án về tổ chức nhân sự, lao 

động, tiền lương, nâng bậc…phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan và hướng 

dẫn của Công ty CP ĐLHH Việt Nam. 

- Giám sát, kiểm tra các Phòng trong việc chấp hành nghiêm các quy định, 

chính sách của nhà nước cũng như quy chế, nội quy của cơ quan. 

2.1.5. Tổ chức công tác kế toán áp dụng tại chi nhánh công ty Cổ phần tập 

đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 

2.1.5.1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:  

 Phòng tài chính- kế toán có 4 cán bộ nhân viên kế toán được phân công cụ 

thể như sau: 

- Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty, cấp trên 

và Nhà nước về thông tin kế toán cung cấp, tổ chức điều hành công tác kế toán 

của Công ty, đôn đốc,  giám sát,  hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra các công việc do 

các nhân viên kế toán thực hiện, đồng thời phải ký duyệt quyết toán quý, năm theo 
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đúng quá trình kinh doanh. 

- Thủ quỹ : Chịu trách nhiệm bảo quản tiền mặt, thực hiện thu chi đối với các 

chứng từ đã được phê duyệt trên cơ sở chứng từ thu, chứng từ chi, giấy tạm ứng… 

lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt theo quy định. 

- Kế toán tổng hợp và thu: Lập các phiếu thu, chịu trách nhiệm về các phần 

mảng đối chiếu công nợ khách hàng; kế toán tài sản cố định và tính khấu hao cho 

từng bộ phận;  hạch toán quá trình mua bán hàng; thực hiện thanh toán đối với các 

đơn vị có liên quan bằng chuyển khoản. Đồng thời, hàng tháng tập hợp kê khai 

thuế đầu vào và căn cứ giá trị các vụ giám định thực hiện được tính doanh thu kê 

khai thuế đầu ra với cơ quan thuế, thực hiện các bút toán kết chuyển khoá sổ kế 

toán cuối kỳ. Lập các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán.   

- Kế toán tiền lương và chi: Lập các phiếu chi, tính lương cho nhân viên, 

từng bộ phận của công ty, quản lí các hóa đơn. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.1.5.2. Hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán và các chính sách kế toán áp 

dụng tại chi nhánh:  

- Chế độ kế toán chi nhánh áp dụng là chế độ kế toán theo quyết định số 

15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính áp dụng cho 

doanh nhgiệp vừa và nhỏ. 

- Kỳ kế toán áp dụng tại công ty: theo năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp khấu hao theo 
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đường thẳng. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: tính theo phương pháp khấu trừ. 

- Hình thức kế toán áp dụng: kế toán máy theo sổ nhật ký chung. 

 

(1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng 

hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi 

sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi 

tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào 

sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết liên quan. 

(2) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực 

hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu 

giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm 

bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế 

toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính 

sau khi đã in ra giấy.Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy 

định. 

(3)Cuối tháng, cuối năm, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết 
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được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy 

định về sổ kế toán ghi bằng tay. 

Trình tự ghi sổ kế toán của chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol 

Hải Phòng: 

Để tiện cho công tác ghi sổ kế toán và tiết kiệm thời gian đồng thời giảm 

thiểu những sai sót thường gặp phải ở phương pháp thủ công. Do vậy, Chi 

nhánh sử dụng phần mềm kế toán Fast Accouting. Quá trình ghi sổ kế toán lúc 

này chỉ cần thực hiện một lần bằng cách nhập dữ liệu, máy sẽ tự động lập ra 

những sổ sách mà kế toán yêu cầu. 

Căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh và hoàn thành, kế toán tiến hành nhập liệu vào cơ sở dữ liệu theo Form 

nhập liệu đã được lập trình sẵn của phần mềm kế toán Fast. Máy tính sẽ tự 

động tổng hợp xử lý thông tin. Cơ sở dữ liệu được lập trình chi tiết đến đối 

tượng theo yêu cầu của công tác quản trị tại Doanh nghiệp. Các đối tượng như 

: khách hàng, cán bộ công nhân viên, bảng báo phí giám định  … Qua đó, máy 

sẽ tự động truy xuất thông tin theo yêu cầu lãnh đạo và công tác kế toán. Lập 

ra sổ sách kế toán các loại như : Nhật ký chung, Sổ chi tiết các tài khoản, Sổ 

cái tài khoản … theo đối tượng và Báo cáo tài chính theo từng niên độ kế toán 

phục vụ cho công tác quản lý ( Thông tin đầu vào, Thông tin đầu ra ). 

- Phân hệ báo cáo tài chính Thực hiện trên phần mềm kế toán máy :  

Bước 1- Khởi động Fast Accounting : Nháy đúp vào biểu tượng Fast trên 

màn hình máy tính. Xuất hiện giao diện chính của phần mềm kế toán Fast 

Bước 2 - Quy trình nhập dữ liệu : Dựa theo nhu cầu về sử dụng số liệu 

chọn các phân hệ nghiệp vụ cho phù hợp: 

- Hệ thống  

- Phân hệ kế toán tổng hợp  

- Phân hệ kế toán tiền măt và tiền gửi ngân hàng  

- Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu  

- Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả  

- Phân hệ kế toán hàng tồn kho  
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- Phân hệ kế toán chi phí và tính giá thành  

- Phân hệ kế toán TSCĐ  

- Phân hệ báo cáo thuế  

- Phân hệ báo cáo tài chính 

Bước 3 – Xem, in : Chứng từ, sổ kế toán khi muốn xem hoặc in bất cứ một 

chứng từ nào: mở mục cần in và bấm lệnh in. 

Màn hình giao diện của phần mềm kế toán Fast Accounting: 

 
 

2.2.Thực trạng công tác lập báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh 

công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

2.2.1 Căn cứ lập báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần 

tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 

  - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 

  - Sổ kế toán trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 

  - Bảng cân đối tài khoản năm 2012 
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2.2.2.Trình tự lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần tập đoàn 

Vinacontrol Hải Phòng. 

2.2.2.1. Kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế 

toán trên sổ nhật ký chung: 

 Định kỳ kế toán tiến hành kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh, nghĩa là các nghiệp vụ kế toán được kế toán nhập vào máy tính 

có chứng từ hay không. Nếu có sai sót, kế toán phải có biện pháp xử lý kịp 

thời. 

 Các bước kiểm tra như sau: 

Bước 1: Kế toán tiến hành in sổ Nhật ký chung 

Bước 2: Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, lọc và sắp xếp chứng từ theo trình 

tự thời gian phát sinh theo nghiệp vụ. 

Bước 3: Kiểm tra, đối chiếu chứng từ với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

được phản ánh vào sổ Nhật ký chung trên các khía cạnh: 

- Số lượng chứng từ với số lượng các nghiệp vụ được phản ánh vào sổ 

Nhật ký chung. 

- Nội dung kinh tế từng chứng từ với nội dung kinh tế từng nghiệp vụ 

được phản ánh vào sổ Nhật ký chung. 

- Kiểm soát quan hệ đối ứng tài khoản trong sổ Nhật ký chung. 

- Kiểm soát sự phù hợp về số tiền theo từng chứng từ và số tiền nghiệp vụ 

phản ánh trong sổ Nhật ký chung. 

- Kiểm soát các chứng từ trên chứng từ kế toán, ngày chứng từ trên sổ 

Nhật ký chung, và ngày ghi sổ chứng từ. 

2.2.2.2 Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ Nhật ký chung với sổ cái các tài 

khoản có liên quan: 

Từ số liệu được nhập ở sổ Nhật ký chung, máy tính sẽ tiếp tục tự động 

thực hiện nhập số liệu vào các sổ cái tài khoản có liên quan. Định kỳ, kế toán 

viên tiến hành kiểm tra số liệu giữa sổ nhật ký chung và sổ cái các TK có liên 

quan nhằm phát hiện sai sót và kịp thời điều chỉnh cho đúng với số thực tế. 

 Để lập Báo cáo kết quả kinh doanh trên phần mềm kế toán máy, dựa vào 

các số liệu đã được lưu trong phần mềm, kế toán chỉ việc khai báo máy tính sẽ 

tự động đưa ra bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. 
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Tại phần mềm kế toán Fast Accouting, kích đúp chuột vào báo cáo 

nghiệp vụ. Trong báo cáo nghiệp vụ kích chuột vào các phân hệ nghiệp vụ, 

chọn kế toán tổng hợp. Trong kế toán tổng hợp chọn Sổ sách theo nhật kí 

chung. Trong sổ sách theo nhật kí chung, chọn sổ cái của một tài khoản. Sau 

đó, muốn biết số liệu của sổ cái nào ta chỉ việc khai báo ngày tháng, số hiệu 

tài khoản rồi ấn “Nhận” , phần mềm sẽ tự động cung cấp số liệu đã được kế 

toán cập nhật từng ngày. 

Giao diện màn hình khi khai báo sổ cái: 

 

 

Sau đây, em xin trích dẫn giao diện của một số “ Sổ Cái” của một số tài 

khoản phục vụ cho việc lập báo cáo kết quả kinh doanh như sau: 
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Giao diện TK 5113 : 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 
Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 
Khách hàng Diễn Giải TK ĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày tháng Số hiệu Nợ Có 

03/01/2012 HD 9405 Công ty TNHH TM Cảng HP Phí giám định HĐ số 09405 131111  22.229.091 

03/01/2012 HD 9406 Công ty Cổ phần Việt Kim Phí giám định HĐ số 09406 131111  1.500.000 

03/01/2012 HD 9407 Công ty TNHH đại lý hàng hải quốc tế Phí giám định HĐ số 09407 131111  2.000.000 

03/01/2012 HD 9408 Công ty CP cung ứng vật tư công nghiệp Phí giám định HĐ số 09408 131111  1.363.636 

04/01/2012 HD 9409 Công ty CP thép Đình Vũ Phí giám định HĐ số 09409 131111  250.000 

04/01/2012 HD 9410 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp Phí giám định HĐ số 09410 131111  1.818.182 

04/01/2012 HD 9411 Công ty TNHH Kiên và Kiên Phí giám định HĐ số 09411 131111  409.091 

04/01/2012 HD 9412 Công ty TNHH Kiên và Kiên Phí giám định HĐ số 09412 131111  427.273 

… … … … … … … 

          Tổng phát sinh nợ:     28.404.198.386 

                        Tổng phát sinh có :         28.404.198.386 

                                                Số dƣ cuối kỳ        :        0 

             Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

    (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 



Khóa luận tốt nghiệp  

Sinh viên: Phạm Thị Lệ Page 49 

 

Giao diện TK 512: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 

Khách hàng Diễn Giải TK ĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày 

tháng 
Số hiệu Nợ Có 

05/07/2012 HD 1602 Công ty CP Vinacontrol HCM  13681  38.217.112 

31/07/2012 PKT 41  Kết chuyển doanh thu nội bộ tháng 7 911 38.217.112  

03/12/2012 HD 3715 Globalexim Co.ltd  131112  5.329.411 

31/12/2012 PKT 72  Kết chuyển doanh thu nội bộ tháng 

12 

911 5.329.411 
 

 

Tổng phát sinh nợ :         43.546.623 

 Tổng phát sinh có :         43.546.623 

                                       Số dƣ cuối kỳ        :          0 

            Ngày…tháng…năm… 

    NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 



Khóa luận tốt nghiệp  

Sinh viên: Phạm Thị Lệ Page 51 

 

Giao diện TK 515: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng    SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 515 – Doanh thu tài chính 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 
Khách hàng Diễn Giải TK ĐƢ 

Số phát sinh 

NT Số hiệu Nợ Có 

31/01/2012 BSK 1VCB Ngân hàng ngoại thương HP Tiền lãi ngân hàng tháng 1/2012 1121 HP1  146.134 

31/01/2012 BSK 1VCB Ngân hàng ngoại thương HP Tiền lãi ngoại tệ  tháng 1/2012 1122 HP2  11.343 

31/01/2012 BSK 1VCU Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần ngoại thương VN  

Tiền lãi ngân hàng tháng 1/2012 1121 HP3  66.201 

31/01/2012 PSK 1TEC TECHCOMBANK HP Tiền lãi ngân hàng tháng 1/2012 1121 HP2  918.079 

31/01/2012 PKT 4    Kết chuyển doanh thu tài chính 911 1.141.757  

03/02/2012 BC TEC 43 VINACONTROL Hải Phòng Chuyển tiền từ ngân hàng Vietcombank 

về ngân hàng Techcombank 

1121 HP2  19.429.026 

… … … … … … … 

Tổng phát sinh nợ:   290.793.194 

Tổng phát sinh có :           290.793.194 

                                            Số dƣ cuối kỳ        :          0 

            Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

    (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Giao diện TK 632: 
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            Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ Khách 

hàng 
Diễn Giải 

TK 

ĐƢ 
Số phát sinh 

NT Số hiệu  Nợ Có 

31/01/2012 PKT 4  Kết chuyển chi phí sản xuất 6271 6321 6271 851.553.323  

31/01/2012 PKT 4  Kết chuyển chi phí sản xuất 6271 6321 6273 16.840.736  

31/01/2012 PKT 4  Kết chuyển chi phí sản xuất 6271 6321 6274 54.440.910  

31/01/2012 PKT 4   Kết chuyển chi phí sản xuất 62716321 6277 251.197.365  

31/01/2012 PKT 4  Kết chuyển chi phí sản xuất   62736321 6278 211.005.606  

31/01/2012 PKT 4  Kết chuyển giá vốn hàng bán 6321 911 911  1.385.037.940 

… … … … … … … 

   Tổng phát sinh nợ   :      20.055.548.401 

   Tổng phát sinh có   :       20.055.548.401          

    Số dƣ cuối kỳ        :          0 

           Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Giao diện TK 641: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng             

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 

Khách hàng Diễn Giải TK ĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày 

tháng 

Số 

hiệu 
Nợ Có 

05/01/2012 PC 4 Trần Quang Dũng Hoa hồng môi giới giám định 1111 1.685.090  

07/01/2012 PC15 Trần Quang Dũng Hoa hồng môi giới giám định 1111 4.259.092  

15/01/2012 PC 24 Trần Quang Dũng Hoa hồng môi giới giám định 1111 138.062.727  

17/01/2012 PC 24 Trần Quang Dũng Hoa hồng môi giới giám định 1111 20.000.000  

22/01/2012 PC 30 Lương Đình Anh Hoa hồng môi giới giám định 1111 1.620.000  

25/01/2012 PC 31 Trần Quang Dũng Hoa hồng môi giới giám định 1111 5.805.866  

31/01/2012 PKT 4  Kết chuyển chi phí bán hàng 6418911  911  171.432.775 

… … … … … … … 

Tổng phát sinh nợ :   1.389.870.725 

 Tổng phát sinh có :              1.389.870.725 

 Số dƣ cuối kỳ        :            0 

            Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

    (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Giao diện TK 642: 

 

 

 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp  

Sinh viên: Phạm Thị Lệ Page 58 

Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

             Chứng từ 

Khách hàng Diễn Giải 
TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

NT Số hiệu Nợ Có 

31/01/2012 PKT 4 Công ty CP giám định VINACONTROL HN Trích phí quản lý tháng 1- 2012 3361 145.899.410  

31/01/2012 PKT 4 
Công ty CP giám định VINACONTROL HN Kết chuyển chi phí nội bộ 

64291 911 
911  145.899.410 

29/02/2012 PKT 7 Công ty CP giám định VINACONTROL HN Trích phí quản lý tháng 2-2012 3361 149.187.741  

29/02/2012 PKT 7 Công ty CP giám định VINACONTROL HN Trích phí quản lý tháng 1- 2012 911  149.187.741 

… … … … … … … 

 

Tổng phát sinh nợ:       2.032.957.075 

Tổng phát sinh có :           2.032.957.075                               

 Số dƣ cuối kỳ        :          0 

            Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Giao diện TK 635: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 

Khách hàng Diễn Giải 

TK 

ĐƢ 

 

Số phát sinh 

NT Số hiệu Nợ Có 

29/09/2012 PKT 57  Điều chỉnh chênh lệch tỉ giá cuối quý 4131 2.036.374  

30/09/2012 PKT 57  Kết chuyển chi phí tài chính 911  2.036.374 

20/12/2012 PKT 67 VINACONTROL Hải Phòng Điều chỉnh giảm lãi tiền gửi TK tháng 3341 8.050.000  

31/12/2012 PKT 72 Công ty TNHH giám định TP HCM Chi phí nội bộ( Trích DT) 13681 3.569  

31/12/2012 PKT 72  Điều chỉnh các bút toán của kiểm toán 3341  8.050.000 

31/12/2012 PKT 72`  Kết chuyển chi phí tài chính 911  3.569 

 

Tổng phát sinh nợ:      10.089.943        

 Tổng phát sinh có :            10.089.943    

 Số dƣ cuối kỳ        :          0 

             Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

    (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Giao diện sổ cái TK 711: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 711–Thu nhập khác 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 
Tên khách hàng Diễn Giải TK ĐƢ 

Số tiền 

Ngày tháng Số hiệu Nợ Có 

26/10/2012 PT 1425 Trần Ngọc Chính Thu tiền thanh lý tài sản tủ sấy PTN 1111  1.000.000 

31/10/2012 PKT   Kết chuyển thu nhập khác 711 911 911 1.000.000  

13/12/2012 PKT 67  Xử lý theo CV 596 hướng dẫn của 

TCT- CS 

351  5.878.754 

31/12/2012 PKT   Kết chuyển thu nhập khác 711 911 911 5.878.754  

 

 Tổng phát sinh nợ:       6.878.754     

 Tổng phát sinh có :        6.878.754 

                                      Số dƣ cuối kỳ        :         0 

            Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

    (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Giao diện sổ cái TK 821: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng   

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 821 –Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 
Khách hàng Diễn Giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

NT Số hiệu Nợ Có 

30/03/2012 PKT 14  Xác định kết quả kinh doanh quý 1 911  151.680.436 

30/03/2012 PKT 14 Công ty CP giám định TP HN Trích nộp thuế TNDN quý 1 3361 151.680.436  

29/06/2012 PKT 33  Xác định kết quả kinh doanh quý 2 911  182.688.262 

29/06/2012 PKT 33 Công ty CP giám định TP HN Trích nộp thuế TNDN quý 2 3361 182.688.262  

28/09/2012 PKT 54  Xác định kết quả kinh doanh quý 3 911  156.736.249 

28/09/2012 PKT 54 Công ty CP giám định TP HN Trích nộp thuế TNDN quý 3 3361 156.736.249  

… … … … … … … 

Tổng phát sinh nợ:     657.118.851 

Tổng phát sinh có :            657.118.851 

                                                  Số dƣ cuối kỳ        :          0 

             Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

    (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Giao diện sổ cái TK 421: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 421 –Lợi nhuận chưa phân phối 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Số dƣ đầu kỳ :3.132.286.480 

                 Tổng phát sinh nợ:    7.732.118.434        

Tổng phát sinh có :    4.599.831.954 

                                         Số dƣ cuối kỳ        :          0 

               Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu).

Chứng từ 
Khách hàng Diễn Giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

NT Số hiệu Nợ Có 

31/01/2012 PKT 10  Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  383.048.934 

29/02/2012 PKT   Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  392.395.630 

15/03/2012 PKT  Công ty CP giám định 

TP HN 

Hạch toán chuyển LN về CT, trả cổ 

tức 2011 

3361 3.131.107.024  

31/03/2012 PKT   Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  286.318.488 

30/04/2012 PKT   Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  378.952.473 

… … … … … … … 
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Giao diện TK 911: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 
Khách 

hàng 
Diễn Giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

NT Số hiệu Nợ Có 

31/01/2012 PKT  Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp DV 5113  2.084.277.302 

31/01/2012 PKT  Kết chuyển doanh thu tài chính 5151  1.141.757 

31/01/2012 PKT  Kết chuyển giá vốn hàng bán 6321 1.385.037.940  

31/01/2012 PKT  Kết chuyển chi phí bán hàng 6418 171.432.775  

31/01/2012 PKT  Kết chuyển chi phí nội bộ 64291 145.899.410  

31/01/2012 PKT  Kết chuyển lãi/ lỗ 4212 383.048.934  

… … … … … … … 

Tổng phát sinh nợ:   28.745.416.950 

 Tổng phát sinh có :             28.745.416.950 

  Số dƣ cuối kỳ        :          0 

           Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

      (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu)
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 SƠ ĐỒ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

                          TK 632     TK 911             TK 511 

        

20.055.548.401 20.055.548.401  20.055.548.401 28.404.198.386  28.404.198.386  28.404.198.386 

        

TK 635     TK 515 

        

10.089.943 10.089.943  10.089.943 

 

290.793.194  290.793.194 290.793.194 

TK 641     TK 512 

        

1.389.870.725 1.389.870.725  1.389.870.725 

 

     43.546.623     43.546.623 43.546.623 

TK 642                     TK 711 

        

2.032.957.075 2.032.957.075  2.032.957.075 

 

   6.878.754  6.878.754 6.878.754 

TK 821       

        

657.118.851    657.118.851    657.118.851     

TK 421       

 3.132.286.480       

7.732.118.434 4.599.831.954  4.599.831.954     

 -       
   28.745.416.950 28.745.416.950    
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 Lập báo cáo kết quả kinh doanh: 

Sau khi thực hiện xong bút toán kết chuyển tự động cho các sổ cái tài 

khoản, máy tính sẽ tự động đưa số liệu vào báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

Để xem và in báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta chọn mục báo cáo 

nghiệp vụ. Tại các phân hệ ngiệp vụ, chọn kế toán tổng hợp. Trong kế toán 

tổng hợp, chọn tiếp báo cáo tài chính. Trong báo cáo tài chính chọn báo cáo 

KQ SXKD, tiếp tục khai báo ngày, tháng, năm.  

 

Màn hình Giao diện của khai báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: 
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Người dùng nhập ngày tháng từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012, màn hình 

xuất hiện báo cáo kết quả kinh doanh: 
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          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Năm 2012 

Ngƣời nộp thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HẢI PHÒNG 

Mã số thuế: 

Địa chỉ:  56- Phạm Minh Đức 

Quận/ Huyện: Ngô Quyền                             Tỉnh/ Thành phố: Hải Phòng 

Điện thoại: 0313.760.453           Fax: 0313.760.103             

Email:vinacontrolhp@.hnn.vnn.nv          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Năm nay Năm trƣớc 

A B C (1) (2) 

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01  28.447.745.000 27.462.156.978 

2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02    

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (10 = 01 – 02 ) 10  28.447.745.000 27.462.156.978 

4.Giá vốn hàng bán 11  20.055.548.401 19.596.123.476 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20  8.392.196.600 7.866.033.502 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21  290.793.194 87.960.110 

7. Chi phí tài chính 22  10.089.943 2.091.670 

Trong đó: Chi phí lải vay 23    

8. Chi phí bán hàng 24  1.389.870.725 1.325.169.082 

9. Chi phí quản lí doanh nghiệp   2.032.957.075 1.957.222.196 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 

30 = 20 + 21 – 22 – 24 ) 30  5.250.072.051 4.669.510.664 

11. Thu nhập khác 31  6.878.754 3.220.000 

12. Chi phí khác 32   500.000 

13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32 ) 40  6.878.754 2.720.000 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế ( 50 = 30 + 

40 ) 50  5.256.950.805 4.672.230.664 

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51  657.118.851 584.028.833 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại     

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 

= 50 – 51) 60  4.599.831.954 4.008.201.831 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu     

         Lập ngày 31 tháng 03 năm 2013 

NGƯỜI LẬP BIỂU       KẾ TOÁN TRƯỞNG   GIÁM ĐỐC          

(Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)             ( Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số B02-DN 

( Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/ QĐ-
BTC  ngày 20/03/của Bộ trưởng BTC) 

0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 7 7 7 2 
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Sau khi lập xong  BCKQKD, người lập biểu in ra, kế toán trưởng sẽ 

tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi trình lên giám đốc. Sau khi kiểm tra kế 

toán trưởng ký duyệt và trình giám đốc ký. 

2.2. Phƣơng pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 

tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 

Gồm có 5 cột: 

- Cột 1: Ghi các chỉ tiêu. 

- Cột 2: Ghi mã số của các chỉ tiêu tương ứng 

- Cột 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ 

tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

- Cột 4: Tổng số phát sinh của các chỉ tiêu tương ứng năm 2012. 

- Cột 5: Số liệu ghi ở cột 4 của báo cáo này năm 2012. 

* Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :  

Chỉ tiêu phản ánh tổng doanh thu từ việc bán hàng hóa và kinh doanh 

dịch vụ giám định tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải 

Phòng. Số liệu được lấy lũy kế số phát sinh bên Có trên Sổ cái của tài khoản 

511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và bên Có trên Sổ cái của tài 

khoản 512 “ Doanh thu bán hàng nội bộ”. 

Chỉ tiêu này trong năm 2012 là 28.447.745.000 đồng. 

* Các khoản giảm trừ doanh thu : trong kỳ không phát sinh 

Chỉ tiêu này trong năm 2012 là 0 đồng. 

* Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ :  

Chỉ tiêu này chính bằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi 

các khoản giảm trừ. 

Chỉ tiêu này trong năm 2012 là 28.447.745.000 – 0 = 28.447.745.000 đồng. 

* Giá vốn hàng bán :  

Chỉ tiêu này phản ánh giá thanh toán hàng mua vào và toàn bộ chi phí 

liên quan đến khâu mua hàng của chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn 

Vinacontrol Hải Phòng. Số liệu được lấy lũy kế phát sinh bên Có trên Sổ cái 

của tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán” đối ứng với bên Nợ TK 911 “ Xác 
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định kết quả kinh doanh ”. 

Chỉ tiêu này trong năm 2012 là 20.055.548.401 đồng. 

* Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ :  

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán. 

 Chỉ tiêu này trong năm 2012 là:  

28.447.745.000 – 20.055.548.401= 8.392.196.600 đồng 

* Doanh thu hoạt động tài chính :  

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi tiền gửi tại các ngân hàng của chi nhánh 

công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. Số liệu được lấy lũy kế số 

phát sinh bên Nợ trên Sổ cái của tài khoản 515 “ Doanh thu hoạt động tài 

chính ” đối ứng với bên Có TK 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ”. 

Chỉ tiêu này trong năm 2012 là :  290.793.194 đồng. 

* Chi phí tài chính :  

Chỉ tiêu này phản ánh tiền lãi vay của chi nhánh công ty Cổ phần tập 

đoàn Vinacontrol Hải Phòng trong năm. Số liệu được lấy lũy kế số phát sinh 

bên Có trên Sổ cái của tài khoản 635 “ Chi phí tài chính ”. đối ứng với bên Nợ 

TK 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ”. 

Chỉ tiêu này trong năm 2012 là 10.089.943 đồng. 

* Chi phí bán hàng :  

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ chi phí bán hàng phát sinh trong năm tại 

chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, bao gồm : tiền 

lương; chi phí môi giới giám định và chi phí khác bằng tiền liên quan tới bán 

hàng. Số liệu được lấy lũy kế số phát sinh bên Có trên Sổ cái của tài khoản 

641 “ Chi phí bán hàng ” đối ứng với bên Nợ Tk 911 “ Xác định kết quả kinh 

doanh ”. 

Chỉ tiêu này trong năm 2012 là: 1.389.870.725 đồng. 

* Chi phí quản lý doanh nghiệp :  

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh 

trong năm tại công ty, bao gồm : tiền lương; chi phí điện nước, chi phí xe con, 

xe máy của chi nhánh, chi phí khác bằng tiền liên quan tới quản lý doanh 

nghiệp. Số liệu được lấy lũy kế phát sinh bên Có trên Sổ cái tài khoản 642 “ 
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Chi phí quản lý doanh nghiệp ”  đối ứng với bên Nợ của TK 911.    

 Chỉ tiêu này trong năm 2012 là : 2.032.957.075 đồng. 

* Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh :  

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

trong kỳ báo cáo. Được tính bằng Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ cộng Doanh thu hoạt động tài chính trừ Chi phí tài chính, Chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Chỉ tiêu này trong năm 2012 là : 8.392.196.600 + 290.793.194 – 10.089.943  

– 1.389.870.725 – 2.032.957.075 = 5.250.072.051 đồng 

* Thu nhập khác :  

Chỉ tiêu này phản ánh các thu nhập khác : tiền phạt khách hàng do vi 

phạm hợp đồng, tiền thu được do thanh lý tài sản… Số liệu được lấy lũy kế 

phát sinh bên Nợ trên Sổ cái của tài khoản 711 “ Thu nhập khác ” đối ứng với 

bên Có TK 911 “ Xác định kết quả kinh doanh ”. 

 Chỉ tiêu này trong năm 2012 là : 6.878.754 đồng. 

 * Chi phí khác : Chỉ tiêu này trong kỳ không phát sinh. 

 Chỉ tiêu này trong năm 2012 là 0 đồng. 

*Lợi nhuận khác : Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác 

với chi phí khác phát sinh trong kỳ. 

    Chỉ tiêu này trong năm 2008 là : 6.878.754 – 0 = 6.878.754 đồng 

* Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế : Chỉ tiêu này tính bằng tổng số của lợi 

nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh với lợi nhuận khác. 

   Chỉ tiêu này trong năm 2012 là :  

5.250.072.051 + 6.878.754 = 5.256.950.805 đồng 

 * Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :  

Phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo 

cáo. Số liệu để ghi vào là tổng số phát sinh bên Có trên Sổ cái tài khoản 8211 

“ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ” đối ứng với bên Nợ TK 911 “ Xác 

định kết quả kinh doanh ”. ( Vì chi nhánh vẫn thuộc công ty Nhà nước nên chỉ 

tiêu này chi nhánh áp dụng mức thuế là 12.5%.)  

    Chỉ tiêu này trong năm 2012 là : 5.256.950.805 ×12.5% =657.118.851 

đồng. 
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 * Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần sau khi đã trừ đi chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm báo cáo. 

  Chỉ tiêu này trong năm 2012 là : 

5.256.950.805 – 657.118.851 = 4.599.831.954 đồng. 

 *Lãi cơ bản trên cổ phiếu- Mã số 70 

Chỉ tiêu được hướng dẫn tính toán theo thông tư hướng dẫn chuẩn mực 

số 30 “Lãi trên cổ phiếu” 

  Chỉ tiêu này trong năm 2012 không phát sinh. 

2.4. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi 

nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng 

2.4.1. Các bước phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty Cổ 

phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 

       Để đánh giá tình hình tài chính của công ty, kế toán căn cứ vào số liệu 

các chỉ tiêu đã được lập trên báo cáo kết quả kinh doanh tiến hành các bước 

sau: 

          - So sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận thực hiện với kế hoạch và với 

năm trước. Qua đó, đánh giá tổng quát tình hình thực hiện tài chính có đạt kết 

quả tốt hay không. 

          - So sánh các tỷ suất sinh lợi giữa thực tế với kế hoạch và với năm 

trước. 

         - Phân tích để tìm ra các nguyên nhân đã và đang ảnh hưởng tích cực 

hay tiêu cực đến tình hình tài chính thực tế. 

         - Cung cấp tài liệu phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các 

dự báo tình hình sắp tới cho lãnh đạo chi nhánh. 

2.4.2. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi 

nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng: 

Dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh đã lập, kế toán chi nhánh tiến 

hành lập bảng “Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính VNC-HP”  
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BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

 

Chỉ tiêu ĐV tính Kế hoạch năm 2012 
Thực hiện năm 

2012 

Chênh lệch 

Số tiền % 

1. Doanh thu ( DT ) đồng 28.162.598.167 28.447.745.000 301.097.750 1.07 

2. Lợi nhuận ( LN ) đồng 4.862.012.166 5.250.072.051 285.146.840 5.86 

3. Tổng vốn kinh doanh (T ) đồng 13.563.189.987 12.389.491.183 -1.173.698.800 -8.65 

4. Vốn chủ sở hữu bình quân ( C ) đồng 7.000.000.000 6.500.000.000 -500.000.000 -7.14 

5. Nguyên giá TSCĐ  (NG ) đồng 6.554.635.441 7.807.112.705 1.252.477.264 19.11 

6. Tỷ suất doanh lợi doanh thu 
% 17.26 18.46 1.2  

( LN/ DT ) * 100% 

7.  Tỷ suất doanh lợi tổng vốn 
% 35.85 42.38 6.53  

( LN/ T )*100% 

8. Tỷ suất doanh lợi vốn CSH 
% 69.46 80.77 11.31  

( LN/ C ) *100% 

9. Tỷ suất doanh lợi NGTSCĐ 
% 74.18 67.25 -6.93  

( LN /NG )*100% 
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Qua bảng phân tích ta thấy: 

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của chi nhánh hoàn thành 

vượt kế hoạch đề ra nhưng không đáng kể. Cụ thể doanh thu thực tế tăng 

285.146.840 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 1.01 %. Tuy tỉ lệ tăng doanh thu 

này không cao nhưng đây cũng là điều đáng mừng trong khi nền kinh tế vẫn 

chưa thoát khỏi thời kì khủng hoảng. Nó cho thấy chi nhánh đã rất cố gắng 

trong năm vừa qua. 

+ Mặc dù doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt được mức kế 

hoạch đề ra không cao nhưng lợi nhuận của chi nhánh đã đạt được vượt mức 

lợi nhuận kế hoạch khá cao là 388.059.885 đồng, tương ứng với tỉ lệ tăng 

7.98%. So về số tuyệt đối mức thực hiện cao gấp 1,36 lần, về số tương đối 

mức thực hiện cao gấp 7,9 lần. Đây được xem là thành tích của chi nhánh 

trong năm vừa qua.  

+ Tổng vốn kinh doanh của chi nhánh thực tế giảm so với kế hoạch là 

1.173.698.800 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm là 8.65 % làm cho doanh lợi 

tổng vốn kỳ thực tế so với kỳ kế hoạch tăng 6.53%. Điều này có nghĩa cứ 100 

đồng tổng vốn đem vào sử dụng thực tế cho 42.38 đồng lợi nhuận và đã tăng 

so với kế hoạch là 6.53 đồng. 

+ Vốn chủ sở hữu thực tế đã giảm 500.000.000 đồng tương ứng với tỷ lệ 

giảm 7.14 % so với kế hoạch. Vốn chủ sở hữu giảm, lợi nhuận tăng và tốc độ 

giảm của vốn chủ sở hữu nhỏ hơn tốc độ tăng của lợi nhuận. Điều này đã làm 

cho doanh lợi vốn chủ sở hữu thực tế tăng 11.31 % so với kế hoạch hay nói 

cách khác cứ 100 đồng vốn CSH đem vào kinh doanh thực tế đã hoàn thành 

vượt mức kế hoạch đề ra là tạo ra được 80.7 7 đồng lợi nhuận. Đây có thể 

xem là một thành tích xuất sắc  của chi nhánh trong năm. Chi nhánh cần phát 

huy trong những năm tới. 

+ Nguyên giá TSCĐ thực tế đã tăng 1.252.477.264 đồng tương ứng với 

tỷ lệ tăng 19.11%. Nhưng sự tăng nguyên giá TSCĐ không làm cho tỷ suất 

doanh lợi nguyên giá TSCĐ tăng lên mà còn giảm đi 6.93%. Việc chi nhánh 

đầu tư thêm TSCĐ trong năm vừa qua chưa hợp lý, chi nhánh cần khắc phục 
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trong thời gian tới. 

Nhìn chung chi nhánh đã hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2012. 

Kế hoạch kinh doanh khá sát với thực tế đề ra. Riêng lợi nhuận đạt vượt mức 

kế hoạch đề ra. Song bên cạnh đó chi nhánh còn một vài chỉ tiêu chưa hoàn 

thành, chi nhánh cần đề ra những giải pháp khắc phục đặc biệt là việc đầu tư 

vào TSCĐ. 
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CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN 

TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  

HẢI PHÒNG 

3.1. Nhận xét tổng quan về tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả kinh 

doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

3.1.1. Nhận xét về công tác kế toán tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn 

Vinacontrol Hải Phòng 

3.1.1.1 Ưu điểm 

 Thứ nhất: Về bộ máy kế toán 

- Với loại hình là một công ty kinh doanh và cung cấp dịch vụ giám định với 

quy mô vừa, chi nhánh đã tổ chức bộ máy kế toán tương đối khoa học và gọn 

nhẹ.  

- Nhìn chung việc bố trí cán bộ kế toán trong công ty tương đối phù hợp với 

trình độ và khả năng của từng người. Đội ngũ nhân viên kế toán nhiệt tình và 

có trách nhiệm trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tổng hợp 

thông tin tài chính kế toán, làm việc dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng là 

người có kinh nghiệm lâu năm trong công tác hạch toán.  

- Bộ máy kế toán tiến hành theo mô hình tập trung. 

 Thứ hai: Về hệ thống chứng từ và phương pháp kế toán  

Hiện nay Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quy định của 

Bộ tài chính. Các chứng từ được kiểm tra luân chuyển một cách thường xuyên 

và phù hợp với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 Thứ ba: Về hình thức ghi sổ.  

- Hiện nay chi nhánh sử dụng phần mềm kế toán máy nên khối lượng công 

việc đã được giảm đi đáng kể, chủ yếu là các chứng từ được cất giữ cẩn thận 

và khoa học. 

 - Việc tổ chức hạch toán kế toán đã phù hợp với  yêu cầu của chi nhánh đề ra 

đó là : đảm bảo tính thống nhất về mặt phạm vi phương pháp tính toán các chỉ 

tiêu kinh tế, đảm bảo các số liệu kế toán phản ánh trung thực, hợp lý, rõ ràng 
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và dễ hiểu. Hơn nữa với sợ giúp đỡ của phần mềm kế toán, công tác  kế toán 

của chi nhánh nhanh hơn, gọn nhẹ hơn và đơn giản hơn. Do đó, việc tổ chức 

công tác kế toán của chi nhánh là phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp có 

phạm vi hoạt động vừa và nhỏ. 

3.1.1.2 Nhược điểm 

Qua thời gian thực tập, em đã đi sâu tìm hiểu các phần hành kế toán tại 

chi nhánh, em nhận thấy về cơ bản công tác kế toán của chi nhánh đã đảm bảo 

tuân thủ theo đúng chế độ hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty 

cũng như đáp ứng được nhu cầu quản lý. Tuy nhiên trong quá trình hạch toán 

còn tồn tại các vướng mắc sau : 

 Thứ nhất : Về hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán : 

 Một số nghiệp vụ phát sinh vẫn chưa phản ánh đầy đủ nội dung trong 

sổ cái. Cụ thể là sổ cái TK 512, phần diễn giải chưa nêu ra nội dung. Sổ cái 

một số TK 911, TK 421, TK 711 chưa phản ánh đầy đủ số hiệu chứng từ. 

Điều này khiến cho việc theo dõi ghi chép khó khăn và mang tính chưa khách 

quan. 

Ví dụ: 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Chứng từ 

Khách hàng Diễn Giải TK ĐƢ 

Số phát sinh 

Ngày 

tháng 
Số hiệu Nợ Có 

05/07/2012 HD 1602 Công ty CP Vinacontrol HCM  13681  38.217.112 

31/07/2012 PKT 41  Kết chuyển doanh thu nội bộ tháng 7 911 38.217.112  

03/12/2012 HD 3715 Globalexim Co.ltd  131112  5.329.411 

31/12/2012 PKT 72  Kết chuyển doanh thu nội bộ tháng 

12 

911 5.329.411 
 

 

Tổng phát sinh nợ :         43.546.623 

 Tổng phát sinh có :         43.546.623 

                                       Số dƣ cuối kỳ        :          0 

            Ngày…tháng…năm… 

    NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị báo cáo: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL  HẢI  PHÒNG 

Địa chỉ: Số 80- Phạm Minh Đức- Ngô Quyền- Hải Phòng 

SỔ CÁI TÀI KHOẢN 

Tài khoản 421 –Lợi nhuận chưa phân phối 

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/12/2012 

Số dƣ đầu kỳ :3.132.286.480 

                                Tổng phát sinh nợ:    7.732.118.434        

Tổng phát sinh có :    4.599.831.954 

                                         Số dƣ cuối kỳ        :          0 

               Ngày…tháng…năm… 

   NGƯỜI GHI SỔ           KẾ TOÁN TRƯỞNG     GIÁM ĐỐC 

     (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)          ( Ký, họ tên, đóng dấu) 

Chứng từ 
Khách hàng Diễn Giải 

TK 

ĐƢ 

Số phát sinh 

NT Số hiệu Nợ Có 

31/01/2012 PKT 10  Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  383.048.934 

29/02/2012 PKT   Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  392.395.630 

15/03/2012 PKT  Công ty CP giám định 

TP HN 

Hạch toán chuyển LN về CT, trả cổ 

tức 2011 

3361 3.131.107.024  

31/03/2012 PKT   Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  286.318.488 

30/04/2012 PKT   Kết chuyển lãi/ lỗ 421 911  378.952.473 
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 Thứ hai : Về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 Việc tính các khoản trích theo lương ở chi nhánh chưa được áp dụng 

theo chế độ mới. Cụ thể: 

- Tỷ lệ trích BHXH: Là 22% trong đó công ty chịu 15% tính vào chi phí sản 

xuất  còn 7% được trừ vào thu nhập hàng tháng của công nhân. 

- Tỷ lệ trích BHYT: Là 4,5% trong đó 3%công ty chịu và tính vào chi phí sản 

xuất còn 1,5% trừ vào thu nhập hàng tháng của công nhân. 

- Tỷ lệ trích KPCĐ: Là 2%được tính toàn bộ vào chi phí sản xuất 

-Tỷ lệ trích BHXH: Là 2% trong đó công ty chịu 1% tính vào chi phí sản 

xuất, 1% trừ vào thu nhập hàng tháng của nhân viên.     

3.1.2. Nhận xét về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại 

chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

3.1.2.1 Ưu điểm 

Chi nhánh đã thực sự quan tâm đúng mức tới công tác lập báo cáo tài 

chính nói chung cũng như kết quả kinh doanh nói riêng. Điều này thể hiện 

qua: 

- Công việc chuẩn bị trước khi lập được tiến hành đầy đủ. Việc lập và trình 

bày các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ 

phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng được tuân thủ các yêu cầu và 6 nguyên 

tắc quy định tại chuẩn mực kế toán số 21 – “ Trình bày báo cáo tài chính ”. 

- Kế toán căn cứ vào các chứng từ hợp lệ để thực hiện tốt việc phản ánh ghi 

chép số liệu vào các tài khoản, sổ kế toán, kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, 

đầy đủ đúng với thực tế tại chi nhánh. 

- Trong quá trình lập, kế toán viên luôn quan tâm, đối chiếu, kiểm tra số liệu 

kế toán trên các chứng từ gốc và sổ sách có liên quan. 

- Chi nhánh đã hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính, thực hiện đúng thời hạn 

lập và gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng. 

- Khi tiến hành phân tích chi nhánh  đã so sánh tình hình thực hiện kế hoạch 

với tình hình thực tế, đã tìm ra nguyên nhân của sự tăng giảm. 
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3.1.2.2 Nhược điểm 

- Không chỉ riêng VNC-HP mà hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam nói chung thì vấn đề phân tích 

báo cáo tài chính chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì thế mà vai trò của 

đội ngũ nhân viên tài chính bị coi nhẹ và chưa thực sự được củng cố, nâng 

cao trình độ. 

- Bên cạnh đó, tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng  

việc phân tích báo cáo kết quả kinh doanh chưa thường xuyên, liên tục. Điều 

này làm giảm hiệu quả quản lý tài chính cũng như quá trình điều hành sản 

xuất kinh doanh tại chi nhánh.  

- Ngoài ra, khi đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các chỉ 

tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh mới chỉ nêu ra được mức độ 

biến động tương đối và tuyệt đối mà chưa đánh giá được mức độ tác động của 

các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của chi nhánh, đồng thời chưa nêu ra 

giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận. 

Việc phân tích của chi nhánh mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá một cách 

khái quát các chỉ tiêu theo chiều hướng biến động tăng giảm qua từng năm, 

chưa đi vào phân tích các chỉ số sinh lời, chỉ số hoạt động và chưa sử dụng 

các phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới từng chỉ tiêu cho nên 

không thấy hết được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của chi nhánh. 

Như vậy công tác kế toán của chi nhánh đã đạt được một số mặt tích 

cực, nhưng vẫn tồn tại một số mặt hạn chế. Tuy những hạn chế đó không ảnh 

hưởng lớn đến quá trình hạch toán của chi nhánh nhưng nếu khắc phục được 

những nhược điểm đó sẽ phát huy được một cách tối đa hiệu quả của công cụ 

kế toán và phân tích báo cáo tài chính, góp phần nâng cao chất lượng công tác 

quản lý kinh tế ở chi nhánh, cũng như việc điều hành sản xuất kinh doanh 

được phù hợp hơn. 
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3.2. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại 

chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. 

        Trong thời gian thực tập và tìm hiểu về công tác kế toán qua các phần 

hành nói chung cũng như tổ chức công tác lập và phân tích báo cáo kết quả 

kinh doanh nói riêng tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải 

Phòng, em thấy còn một số vấn đề chưa hoàn toàn tối ưu. Dưới góc độ là một 

sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện 

những vấn đề đó như sau : 

3.2.1.Hoàn thiện về hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán: 

- Trong tất cả các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh thì 

nhân tố con người là quan trọng nhất. Đó là nhân tố quyết định sự thắng lợi 

hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, chi nhánh nên tổ chức các khóa đào 

tạo cho các nhân viên trong chi nhánh để nâng cao trình độ chuyên môn. 

Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ nhân viên trong việc tự giác trau dồi thêm 

kiến thức nghiệp vụ. 

-Trong việc ghi sổ, kế toán viên cần phải phản ánh đầy đủ các thông tin 

đặc biệt là phần diễn giải vào tài khoản 512 và số hiệu chứng từ cũng được 

phản ánh đầy đủ vào sổ cái các TK 421, TK 711 và TK 911. 

3.2.2. Hoàn thiện về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

- Áp dụng tính các khoản trích theo lương theo đúng quy định 

Chi nhánh nên áp dụng tỷ lệ các khoản trích theo lương theo chế độ 

hiện hành năm 2012: 

+Tỷ lệ trích BHXH: Là 24% trong đó công ty chịu 17% tính vào chi 

phí sản xuất  còn 7% được trừ vào thu nhập hàng tháng của công nhân. 

+Tỷ lệ trích BHYT: Là 4,5% trong đó 3%công ty chịu và tính vào chi 

phí sản xuất còn 1,5% trừ vào thu nhập hàng tháng của công nhân. 

+Tỷ lệ trích KPCĐ: Là 2%được tính toàn bộ vào chi phí sản xuất 

+Tỷ lệ trích BHXH: Là 2% trong đó công ty chịu 1% tính vào chi phí 

sản xuất, 1% trừ vào thu nhập hàng tháng của nhân viên.    

3.2.3. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 

        Chi nhánh nên chú trọng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh và liên hệ 
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giữa bảng cân đối kế toán với báo cáo tài chính khác, đồng thời nên có sự so 

sánh trong 3 năm. Ngoài ra để cho doanh nghiệp có được những nhận xét 

đúng đắn về tình hình tài chính, biến động của chi nhánh, cũng như hiệu quả 

của công tác sản xuất kinh doanh chi nhánh cần phân tích thêm một số chỉ 

tiêu sinh lời, chỉ số hoạt động để từ đó đưa ra những phương hướng đúng đắn 

kịp thời cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất. 

        Công việc phân tích của nhân viên tài chính là vô cùng quan trọng vì các 

đề xuất của họ hỗ trợ chi nhánh trong việc đưa ra các quyết định tài chính. 

Điều đó đòi hỏi nhân viên phân tích phải đọc nhiều để nắm bắt được các 

thông tin liên quan, các vấn đề pháp luật, biến động thị trường, các tình hình 

hoạt động được đăng tải trên tạp chí tài chính, sách báo... Vì vậy, với tình 

hình hiện nay, chi nhánh nên chú trọng các vấn đề cơ bản như : chọn lọc 

những nhân viên cho bộ phận tài chính phải có trình độ cơ bản về tài chính và 

có kinh nghiệm thâm niên trong công tác tài chính của công ty. Không ngừng 

đào tạo các bộ phận chuyên trách thông qua các khóa tập huấn của Bộ tài 

chính, trung tâm giáo dục của các trường đại học chuyên ngành. Kịp thời tiếp 

nhận những thay đổi chính sách kế toán và những chuẩn mực kế toán mới. Bổ 

sung những kiến thức về pháp luật và các chính sách tài chính thông qua các 

thông tin trên các báo, công báo, trang Web liên quan. Khuyến khích tìm hiểu 

thông tin kinh tế trong nước và ngoài nước từ mọi nguồn đăng tải. Có thể cử 

hoặc đào tạo nhân viên qua các khóa học ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài 

nước về kiến thức quản lý và tài chính doanh nghiệp hiện đại. Tin học hóa đội 

ngũ nhân viên tài chính. Thường xuyên cử họ đi các hội thảo chuyên ngành... 

        Tuy nhiên, để thực hiện những yêu cầu này cần sự nỗ lực từ phía chi 

nhánh. Chi nhánh cần thực hiện nghiêm túc công tác kế toán theo chế độ mới 

ban hành, những chuần mực kế toán Việt Nam và hệ thống pháp luật về kinh 

tế. Để thực hiện được các yêu cầu đặt ra, chi nhánh có thể phân tích báo cáo 

tài chính 6 tháng 1 lần thay cho việc phân tích của cả 1 năm. 

        Để có được kết quả chính xác nhất về tình hình tài chính của chi nhánh, 

từ đó đưa ra các biện pháp và kiến nghị phù hợp nhằm khắc phục những khó 
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khăn gặp phải đồng thời phát huy những thành tựu mà chi nhánh đã đạt được. 

Để phân tích được chính xác và kịp thời chi nhánh nên áp dụng các bước sau: 

Bước 1 : Chuẩn bị phân tích: 

        Trong giai đoạn này chi nhánh cần phải xác định rõ mục tiêu, kế hoạch 

và các chỉ tiêu cần phân tích. Phải có mục tiêu phân tích rõ ràng, vì nếu mục 

tiêu phân tích khác nhau thì phạm vi phân tích sẽ khác nhau. Đồng thời phải 

lên kế hoạch chi tiết cho việc phân tích cũng như lựa chọn các chỉ tiêu phân 

tích phù hợp. 

        Một việc không kém phần quan trọng trong giai đoạn này là phải tập hợp 

tài liệu để phân tích. Tùy từng mục tiêu phân tích cụ thể mà phải tập hợp 

những tài liệu phân tích khác nhau. Đồng thời các tài liệu phục vụ cho việc 

phân tích phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, trung thực và có hệ thống. 

Thông thường số liệu không chỉ lấy ở những năm phân tích mà còn phải lấy 

số liệu ở những năm trước đó để phân tích. Ngoài ra còn phải lấy số liệu kế 

hoạch cũng như sưu tầm số liệu trung bình của ngành để phân tích được chính 

xác. 

Bước 2 : Tiến hành phân tích : 

        Dựa trên mục tiêu phân tích và nguồn số liệu đã sưu tầm được, bộ phận 

phân tích tiến hành xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phân tích. Đặc biệt cần chú 

trọng đến những chỉ tiêu có sự biến đổi lớn và những chỉ tiêu quan trọng. Sau 

khi tính toán các chỉ tiêu đã được lựa chọn thì tiến hành lập bảng tổng hợp các 

chỉ tiêu để tiện cho việc so sánh và phân tích. Khi phân tích cần bám sát tình 

hình thực tế của công ty để tiến hành phân tích được chính xác nhất. 

Bước 3 : Lập báo cáo phân tích : 

        Báo cáo phân tích là bảng tổng hợp về kết quả tính toán và phân tích các 

chỉ tiêu tài chính. Thông thường báo cáo phân tích gồm hai phần : 

- Phần 1 : Đánh giá về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của 

chi nhánh trong một thời kỳ kinh doanh thông qua các chỉ tiêu cụ thể. Đặt ra 

các chỉ tiêu trong mối quan hệ tương tác giữa các mặt của quá trình sản xuất 

kinh doanh. 
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- Phần 2: Qua việc phân tích đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu cũng như 

tiềm năng của từng mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, chi nhánh đề ra những 

phương hướng, giải pháp cụ thể để góp phần nâng cao khả năng tài chính và 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn 

Vinacontrol Hải Phòng 
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BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VNC-HP 

(Trong 2 năm 2011 và 2012) 

CHỈ TIÊU Năm nay Năm trƣớc 
So với doanhthu thuần(%) Chênh lệch 

Năm2012 Năm2011 Số tiền % 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 28.447.745.000 27.462.156.978 100 100 985.588.022          3.46 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu     0  

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  28.447.745.000 27.462.156.978              100                   100 985.588.022 3.46 

4. Giá vốn hàng bán 20.055.548.401 19.596.123.476 70.4996 71.3568 459.424.925 2.29 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ    8.392.196.600   7.866.033.502 29.5004 28.6432 526.163.098 6.27 

6. Doanh thu hoạt động tài chính      290.793.194        87.960.110 1.0222 0.3203 202.833.084 69.75 

7. Chi phí tài chính         10.089.943          2.091.670 0.0355 0.0076 7.998.273 79.27 

 - Trong đó: Chi phí lãi vay   0.0000  0  

8. Chi phí bán hàng    1.389.870.725    1.325.169.082 4.8857 4.8254 64.701.643 4.66 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp   2.032.957.075   1.957.222.196 7.1463 7.1270 75.734.879 3.73 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                         5.250.072.051   4.669.510.664 18.4551 17.0034 580.561.387 11.06 

11. Thu nhập khác          6.878.754          3.220.000 0.0242 0.0117 3.658.754 53.19 

12. Chi phí khác              500.000 0.0000 0.0000 -500.000  

13. Lợi nhuận khác           6.878.754          2.720.000 0.0242 0.0099 4.158.754 60.46 

14 .Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế                                  5.256.950.805   4.672.230.664 18.4793 17.0133 584.720.141 11.12 

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp      657.118.851      584.028.833 2.3099 2.1267 73.090.018 11.12 

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                       4.599.831.954   4.008.201.831 16.1694 14.5954 591.630.123 12.86 

( Trích nguồn Báo cáo tài chính của chi nhánh trong 2 năm 2011, 2012)
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3.2.3.1. Khái quát chung 

Trước khi đi phân tích từng chỉ tiêu tài chính của chi nhánh chúng ta 

xem xét kết quả về sự biến động tình hình tài chính của chi nhánh trong 2 

năm gần đây. 

Đầu tiên là tỷ lệ các chỉ tiêu so với doanh thu thuần trong 2 năm vừa 

qua để thấy được sự biến động của tỷ lệ doanh thu, chi phí so với doanh thu 

thuần qua 2 năm. 

Trong năm 2011 để có 100 đồng doanh thu thuần, chi nhánh phải bỏ ra 

71.36 đồng giá vốn hàng bán, 4.83 đồng chi phí bán hàng, và 7.13 đồng chi 

phí quản lý doanh nghiệp và đến năm 2012, để có 100 đồng doanh thu thuần, 

chi nhánh phải bỏ ra 70.50 đồng giá vốn hàng bán, 4.88 đồng chi phí bán 

hàng, và 7.15 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.  

Như vậy, sang năm 2012, giá vốn hàng bán giảm 0.86 đồng, chi phí 

bán hàng tăng 0.05 đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0.02 đồng so 

với năm 2011. Tuy nhiên tốc độ tăng chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp không tăng nhanh bằng tốc độ giảm của giá vốn hàng bán.  

Như vậy, để cùng đạt được 100 đồng doanh thu thuần trong mỗi năm 

thì giá vốn hàng bán năm 2012 đã giảm so với năm 2011 và đều chiếm trên 

70% chi phí bỏ ra trong kỳ. Còn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp tăng.  

Cứ 100 đồng doanh thu thuần thì đem lại 28.64 đồng lợi nhuận gộp năm 2011 

đến năm 2012 thì đem lại 29.50 đồng lợi nhuận gộp. Như vậy lợi nhuận năm 

2012 đã tăng so với năm 2011. 

Tốc độ gia tăng của giá vốn nhỏ hơn tốc độ gia tăng của doanh thu do 

đó làm cho tốc độ gia tăng của lợi nhuận năm 2012 tăng hơn so với năm 

2011.Trong 100 đồng doanh thu thì lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2012 tăng so với năm 2011cụ thể ( tăng 1.45đồng). Trong năm 

2011, cứ 100 đồng doanh thu thuần thì đem lại 14.60 đồng lợi nhuận sau thuế, 

và con số này tăng cao hơn trong năm 2012. Cụ thể, vào năm 2012 thì cứ 100 

đồng doanh thu thuần đem lại 16.17 đồng lợi nhuận sau thuế. Qua chỉ tiêu 
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trên đây,có thể thấy tình hình kinh doanh của chi nhánh ngày càng tăng hơn, 

qua đó thấy được năng lực của ban lãnh đạo chi nhánh, trong điều kiện khủng 

hoảng kinh tế mà chi nhánh không những vẫn giữ được những mức doanh thu 

như các năm trước mà còn thu được nhiều lợi nhuận hơn. 

 Qua bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty 

Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, ta đi sâu vào chi tiết: 

- Doanh thu thuần năm 2012 tăng so với năm 2011 là 985.588.022 đồng 

tương ứng với tỷ lệ là 3.46%. Doanh thu thuần năm 2012 tăng kéo theo giá 

vốn hàng bán trong năm 2012 cũng tăng so với năm 2011 là 459.424.925  

đồng tương ứng với tỷ lệ tăng đó là 2.29%.  

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2012 có xu hướng tăng  so với năm 

2011 với một khoản là 202.833.084 đồng tương ứng với tỷ lệ là 69.75% . 

Năm 2012, tiền thu được từ dịch vụ giám định nhiều hơn và nhanh hơn, các 

khoản nợ từ đơn vị khác giảm, chi nhánh gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn. Chi phí 

tài chính của chi nhánh trong năm 2012 cũng cao hơn 2011: 7.998.273 đồng 

tương ứng với tỷ lệ tăng 79.27%. Tuy con số này không lớn nhưng thể hiện 

mức độ tăng là khá cao. Nguyên nhân chính là do khoản vay tiền lương công 

nhân viên đem gửi tiết kiệm và lỗ tỉ giá thanh toán.  Nhưng mức chênh lệch 

tăng của chi phí tài chính không lớn so với mức chênh lệch tăng của doanh 

thu hoạt động tài chính. Chính điều này đã làm cho lợi nhuận tài chính trong 

năm 2012 tăng cao. 

- Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 

năm 2012 tăng so với năm 2011. Chi phí bán hàng tăng 64.701.643 đồng, 

tương ứng với tỷ lệ là 4.66%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng là 75.734.879 

đồng tương ứng với tỷ lệ là 3.73%. 

- Trong năm 2012 các khoản thu nhập khác tăng 3.658.754 đồng tương 

ứng với tỷ lệ là 53.19 %. Qua tìm hiểu cho thấy, khoản thu nhập khác tăng do 

2 nguồn là thu tiền từ thanh lý tài sản và chủ yếu là tiền lệ phí trước bạ của 

văn phòng cho thuê. 

 Qua phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh ta 
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nhận thấy hoạt động của chi nhánh trong năm 2012 vừa qua dù mục đích phát 

triển đã đạt hiệu quả song chi nhánh phải cố gắng hơn nữa để đảm bảo duy trì 

tốt hoạt động kinh doanh của mình trong những năm tới và chi nhánh nên 

xem xét tìm giải pháp nâng khả năng kiểm soát các khoản chi phí của mình để 

đạt hiệu quả hoạt động cao hơn nữa trong những kì tiếp theo. 

3.2.3.2.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế:  

 Ảnh hưởng của doanh thu thuần: 

Chỉ tiêu 

So với doanh thu thuần 

(%) 

Năm 2012 so với năm 

2011 

2011 2012 Số tiền % 

Doanh thu thuần 100 100 985.588.022 3.46 

Lợi nhuận sau thuế 14.59 16.17 591.630.123 12.86 
 

 Qua bảng trên ta thấy mức biến động lợi nhuận sau thuế của chi nhánh 

năm 2012 so với năm 2011 tăng lên 591.630.123 đồng tương ứng với tỷ lệ 

tăng là 12.86%. Dưới đây là biểu đồ về tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế: 

 

Qua biểu đồ trên ta thấy tôc độ tăng của lợi nhuận so với doanh thu năm 

2012 tăng so với năm 2011, cụ thể năm 2011 cứ 100 đồng doanh thu thu được 

14.59 đồng và sang năm 2012 cứ 100 đồng doanh thu thu được 16.17 đồng, 

tăng 1.58 đồng. Điều này cho thấy năm 2012 chi nhánh hoạt động hiệu quả 

hơn năm 2011. 
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Các nhân tố làm tăng lợi nhuận sau thuế của chi nhánh năm 2012: 

Doanh thu thuần tăng, làm LNST tăng 985.588.022 đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính tăng, làm LNST tăng 202.833.084 đồng. 

Thu nhập khác tăng, làm tăng  LNST 3.658.754 đồng. 

Chi phí khác giảm, làm LNST tăng 500.000 đồng. 

 Tổng các nhân tố làm tăng lợi nhuận sau thuế: = 1.192.579.860 đồng. 

Các nhân tố làm giảm lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2012: 

Giá vốn tăng, làm LNST giảm 3.658.754 đồng. 

Chi phí tài chính tăng, làm LNST giảm 7.998.273 đồng. 

Chi phí thuế TNDN hiện hành tăng, làm LNST giảm 73.090.018 đồng. 

Chi phí bán hàng tăng, làm LNST giảm 64.701.643 đồng. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, làm LNST giảm 75.734.879  đồng 

Tổng các nhân tố làm giảm lợi nhuận sau thuế = 225.183.567 đồng. 

Sau khi bù trừ các nhân tố làm tăng lợi nhuận sau thuế và làm giảm lợi 

nhuận sau thuế của chi nhánh năm 2012 so với năm 2011 tăng 

967.396.293 đồng, điều đó cho thấy khả năng tích lũy của doanh nghiệp có 

chiều hướng đi lên. 

 Tổng doanh thu năm 2012 so với năm 2011 tăng 985.588.022, tương 

ứng với tỷ lệ tăng 3.46%, lý giải cho điều này là trong năm tuy chi nhánh 

không nhận được nhiều đơn hàng là mấy nhưng giá trị của các đơn hàng lại 

cao hơn nên làm cho doanh thu tăng. Mức độ tăng của doanh thu có tăng 

nhưng không cao. Trong những năm tới chi nhánh cần có những giải pháp cụ 

thể để nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. 

 Trong 2 năm qua chi nhánh không phát sinh khoản giảm trừ doanh thu 

do đó, khoản mục này không ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế của chi 

nhánh. 

 Ảnh hưởng của giá vốn hàng bán: 

Từ số liệu báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh qua 2 năm 2011 và 

2012, ta lập được bảng tình hình giá vốn của chi nhánh : 
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Chỉ tiêu 

So với doanh thu thuần 

(%) 

Năm 2012 so với năm 2011 

2011 2012 Số tiền % 

Doanh thu thuần 100 100 985.588.022 3.46 

Giá vốn hàng bán 71.36 70.50 3.658.754 2.29 

 

 

Qua bảng phân tích và đồ thị về tốc độ tăng của giá vốn hàng bán so 

với doanh thu thuần ta thấy: 

 Năm 2011, cứ 100 đồng doanh thu thu về chi nhánh phải bỏ ra 71,36 

đồng giá vốn. Nhưng đến năm 2012, cứ 100 đồng doanh thu thu về chi nhánh 

chỉ mất 70.5 đồng giá vốn hàng bán. Đây là dấu hiệu tốt trong công tác quản 

lý chi phí của chi nhánh. Có được kết quả này là do việc quản lý về chi phí 

tiền đi lại và phụ cấp của cán bộ được thắt chặt hơn. 

 Giá vốn hàng bán năm 2012 tăng so với năm 2011 là 3.658.754 đồng, 

tương ứng với tỷ lệ tăng là 2,29% thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Ta xét 

tỷ số giữa tốc độ tăng của giá vốn với tốc độ tăng của doanh thu ta có 

2,29%/3.46%=0,661<1 chứng tỏ tốc độ tăng của giá vốn hàng bán có giảm 

nhưng vẫn ở mức hơi cao so với doanh thu. 

 Năm 2012 so với năm 2011 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 

giá vốn hàng bán đều có xu hướng tăng nhưng tốc độ tăng của giá vốn hàng 

bán so với doanh thu thuần giảm cũng như tốc độ tăng của giá vốn hàng bán 

nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu. Điều này vẫn làm cho lợi nhuận gộp tăng 

71.36

70.5

70

70.2

70.4

70.6

70.8

71

71.2

71.4

71.6

Năm 2011 Năm 2012

Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán



Khóa luận tốt nghiệp  

Sinh viên: Phạm Thị Lệ Page 96 

thêm được 526.163.098 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 6,27% 

 Ảnh hưởng của chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh 

nghiệp là chi phí khó kiểm tra và rất dễ dẫn đến việc thất thoát và làm tăng chi 

phí sản xuất doanh nghiệp, vậy chi phí quản lý doanh nghiệp đã hợp lý hay 

chưa, chỉ tiêu tốc độ phát triển của doanh thu sẽ cho ta cái nhìn cụ thể: 

 Khái quát chi phí quản lý doanh nghiệp của chi nhánh trong 2 năm: 

 

Chỉ tiêu 

So với doanh thu thuần 

(%) 

Năm 2012 so với năm 

2011 

2011 2012 Số tiền % 

Doanh thu thuần 100 100 985.588.022 3.46 

Chi phí quản lý DN 7.13 7.15 75.734.879 3.73 

 

 

Từ bảng tính và đồ thị trên ta thấy: Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 

75.734.879 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 3.73%. Tốc độ tăng của chi phí 

quản lý doanh nghiệp so với tốc độ tăng của doanh thu lại tăng lên. Cứ 100 

đồng doanh thu thì chi phí quản lý doanh nghiệp bỏ ra là 7.15 đồng, tăng 

0.02%. Nhìn chung, chi phí quản lý doanh nghiệp của chi nhánh có tăng 

nhưng không đáng kể và so với tổng doanh thu thì chi phí này chiếm tỉ trọng 

nhỏ. Nguyên nhân do việc quản lý chi phí ăn, nghỉ của giám định viên trong 

quá trình công tác xa chưa được theo dõi chặt chẽ. Chi nhánh cần xem xét lại 

và có cách quản lý chi phí này được tốt hơn.  

 Như vậy doanh thu trong năm 2012 của chi nhánh cao hơn và tính hiệu 

7.13

7.15

7.12

7.125

7.13

7.135

7.14

7.145

7.15

7.155

Năm 2011 Năm 2012

Tốc độ tăng của chi phí QLDN

Chi phí QLDN



Khóa luận tốt nghiệp  

Sinh viên: Phạm Thị Lệ Page 97 

quả sản xuất kinh doanh cũng tăng lên. Đây được xem là một dấu hiệu tốt 

trong việc quản lý chi phí của chi nhánh do tốc độ tăng của chi phí vẫn thấp 

hơn so với tốc độ tăng của doanh thu thuần. 

3.2.3.3 Đánh giá sơ bộ kết cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận: 

Loại hoạt động 

Doanh thu Chi phí Lợi nhuận 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

1.Hoạt động 

SXKD 
28.447.745.000 98.96 23.478.376.200 99.95 4.969.368.800 94.53 

2.Hoạt động tài 

chính 
290.793.194 1.01 10.089.943 0.05 280.703.251 5.34 

3.Hoạt động 

khác 
6.878.754 0.03 0 0 6.878.754 0.13 

    Tổng cộng 28.745.416.948 100% 23.488.466.143 100% 5.256.950.805 100% 
 

Qua bảng đánh giá kết cấu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của chi 

nhánh ta thấy trong năm 2012 doanh thu từ hoạt động kinh doanh chiếm tỉ 

trọng chính, gần 100%. Đây là một tỷ lệ rất lớn. Doanh thu hoạt động tài 

chính và hoạt động khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ( 1.01% và 0.03%). Bên cạnh đó, 

chi phí hoạt động kinh doanh cũng chiếm gần như toàn bộ chi phí bỏ ra trong 

kì( 99.95%) và thấp hơn tỷ lệ của doanh thu do đó làm cho lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh lãi 4.969.368.800 đồng tương ứng với tỷ lệ 94.53% tổng lợi 

nhuận kế toán trước thuế. Có được khoản lợi nhuận đó là trong năm vừa qua 

chi nhánh đã hoạt động kinh doanh khá tốt,  nhận được nhiều đơn đặt hàng và 

có giá trị cao hơn so với năm trước, giám định một số công trình lớn. Thêm 

vào đó chi nhánh cũng thu được một khoản lợi nhuận nhỏ từ hoạt động tài 

chính 280.703.251, chiếm tỷ lệ nhỏ 5.34% tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. 

Mà nguồn thu chủ yếu của hoạt động này là khoản gửi tiết kiệm của chi 

nhánh. Ngoài ra, lợi nhuận khác của chi nhánh trong năm qua còn thu được 

6.878.754 đồng, chiếm 0.13% tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Nhằm nâng 

cao lợi nhuận trong những năm tới em xin bạo dạn đưa ra một số đề nghị sau: 

- Chi nhánh cần tìm hiểu kĩ hơn thị trường, chắt lọc và rà sát lại các đối tác, 

thực hiện các biện pháp chăm sóc khách hàng tốt nhất để lấy lại sự cạnh tranh 
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từ các công ty giám định khác cũng như các chi nhánh khác trong tập đoàn.  

- Ban lãnh đạo chi nhánh cần phát huy tính năng động trong việc phát triển, 

mở rộng các hoạt động đầu tư tài chính. Hoàn thiện các thông tin kế toán về 

hoạt động đầu tư tài chính. Cuối niên độ kế toán hoặc khi kết thúc từng hoạt 

động đầu tư cần tiến hành phân tích để đánh giá kết quả đạt được của các hoạt 

động này, qua đó cần rút ra các bào học kinh nghiệm trong việc đầu tư vào 

hoạt động đầu tư tài chính nào cao nhất. 

3.2.3.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng 

Các số liệu phân tích trên báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh chưa 

phản ánh hết được tình trạng tài chính của chi nhánh, do vậy phân tích tài 

chính của chi nhánh thông qua các chỉ tiêu tài chính hiện tại và năm trước là 

vấn đề quan trọng đối với việc đưa ra quyết định của ban lãnh đạo chi nhánh. 

Thông qua các chỉ tiêu này, ban lãnh đạo cần tìm ra các điểm yếu để khắc 

phục cũng như những tiềm năng cần phát huy để vạch ra kế hoạch tài chính 

thích hợp cho việc gia tăng lợi nhuận và phát triển chi nhánh. 

 Các chỉ số hoạt động: 

BẢNG PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG 

Chỉ tiêu Cách xác định Năm 2011 Năm 2012 

1.Vòng quay các 

khoản phải thu 

(Vòng) 

Doanh thu thuần 

2.75 6.34 Các khoản phải thu bình 

quân 

2.Kỳ thu tiền trung 

bình (Ngày) 

360 ngày 

131 57 Số vòng quay các khoản 

phải thu 

3.Vòng quay vốn 

lưu động (Vòng) 

Doanh thu thuần 
5.96 6.17 

Vốn lưu động bình quân 

4.Số ngày một vòng 

quay vốn lưu động 

(Ngày) 

360 ngày 

60 58 Số vòng quay vốn lưu 

động 

5.Vòng quay toàn 

bộ vốn (Vòng) 

Doanh thu thuần 
2.01 5.6 

Vốn kinh doanh bình quân 
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+ Số vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền trung bình: 

Số vòng quay của các khoản phải thu năm 2011 là 2.75 vòng đến năm 

2012 tăng lên là 6.34 vòng, số vòng quay các khoản phải thu năm 2012 tăng 

so với năm 2011 là 3.59 vòng. Điều này đã làm cho kỳ thu tiền trung bình 

năm 2012 giảm xuống so với năm 2011. Năm 2011 chi nhánh cần 131 ngày 

thu hồi nợ, kỳ thu tiền của chi nhánh là khá dài. Nguyên nhân khách quan là 

do trong mấy năm gần đây nền kinh tế vẫn đang nằm trong giai đoạn khủng 

hoảng, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong lĩnh vực tài chính nên các khoản 

nợ thường kéo dài. Rút kinh nghiệm trong những năm trước đấy, đến năm 

2012, chi nhánh đã làm tốt vấn đề về nợ phải thu của khách hàng góp phần 

làm giảm các khoản phải thu và làm rút ngắn kỳ thu tiền trung bình của khách 

hàng, giảm đi một nửa, còn 57 ngày. 

+ Vòng quay vốn lưu động và số ngày một vòng quay vốn lưu động: 

Số vòng quay vốn lưu động trong năm 2011 là 5.96 vòng tức là bình 

quân cứ 1 đồng vốn lưu động bỏ ra kinh doanh thì thu về được 5.96 doanh thu 

thuần tương ứng với số ngày 1 vòng quay là 60 ngày. Đến năm 2012 thì cứ bỏ 

ra 1 đồng vốn lưu động thì được 6.17 doanh thu thuần tương ứng với số ngày 

1 vòng quay vốn lưu động là 58 ngày. So với năm 2011, số vòng quay của 

vốn lưu động năm 2012 tăng cụ thể là 1 đồng vốn lưu động bỏ ra tăng 0.21 

đồng. Vòng quay vốn lưu động như vậy là tương đối tốt. Nguyên nhân của xu 

hướng này có thể là do trong năm 2012 vòng quay các khoản phải thu tăng 

lên, chúng đã trực tiếp tác động làm vòng quay vốn lưu động cũng tăng theo 

hay nói cách khác số ngày  các khoản phải thu của chi nhánh giảm. Từ sự 

phân tích ở trên trong các năm tiếp theo chi nhánh nên tiếp tục phát huy và có 

sự điều chỉnh hợp lý làm tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động hơn nữa. 

+ Vòng quay toàn bộ vốn 

Vòng quay toàn bộ vốn trong năm 2012 là 5.6 vòng tăng 3.59 vòng so 

với năm 2011 chứng tỏ doanh thu thuần được sinh ra từ tài sản mà doanh 

nghiệp đã đầu tư tăng. Qua chỉ tiêu này có thể đánh giá được trình độ quản lý 

vốn của chi nhánh có hiệu quả cao, lợi nhuận tăng, tăng khả năng cạnh tranh. 
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Như vậy chi nhánh đã có các chính sách thu hút khách hàng trên thị trường. 

Do kỳ thu tiền trung bình giảm và vòng quay vốn lưu động tăng đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho chi nhánh trong việc bảo toàn cũng như huy động nguồn 

vốn. 

 Về việc bảo toàn nguồn vốn: Chi nhánh nên có các chính sách bán 

hàng phù hợp để nâng cao việc bảo toàn nguồn vốn hơn nữa. Bằng cách chắt 

lọc khách hàng, liên kết và tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng… Điều này 

sẽ làm cho các khoản phải thu sẽ giảm đi, lượng vốn ít bị ứ đọng, giảm khả 

năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của chi nhánh, nguồn vốn kinh doanh 

sẽ được đảm bảo. 

 Về việc huy động vốn: Tùy theo điều kiện cụ thể của công ty mà các 

nhà quản lý đề ra các biện pháp huy động phù hợp. Đối với chi nhánh công ty 

Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, nguồn vốn kinh doanh của chi 

nhánh là khá ổn, cộng thêm với đặc thù kinh doanh là dịch vụ giám định việc 

huy động vốn của chi nhánh là không cần thiết trong điều kiện hiện tại. 

 Các chỉ tiêu sinh lời 

BẢNG PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 

Chỉ tiêu Cách xác định Năm 2011 Năm 2012 

1.Tỷ suất lợi 

nhuận doanh thu 

Lợi nhuận sau thuế 
14.59% 16.17% 

Doanh thu thuần 

2.Tỷ suất lợi 

nhuận tổng vốn 

Lợi nhuận sau thuế 

29.34% 33.67% Vốn sản xuất kinh doanh 

bình quân 

3.Tỷ suất lợi 

nhuận vốn chủ sở 

hữu 

Lợi nhuận sau thuế 

76.66% 89.95% 
Vốn chủ sở hữu bình quân 

 

Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của chi nhánh, là đáp số sau cùng của hiệu quả kinh doanh và còn là cơ 

sở quan trọng để hoạch định, đưa ra các quyết định tài chính trong tương lai. 

Trong năm 2012 các chỉ số sinh lời tốt hơn năm 2011, cụ thể như sau: 



Khóa luận tốt nghiệp  

Sinh viên: Phạm Thị Lệ Page 101 

+ Tỷ suất lợi nhuận doanh thu của chi nhánh phản ánh hiệu quả của quá 

trình hoạt động kinh doanh và lợi nhuận do doanh thu tiêu thụ sản phẩm đem lại 

 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2011 là 14.59%. Điều này cho thấy 

năm 2011 cứ 100 đồng doanh thu tham gia vào kinh doanh thì tạo ra được 

14.59 đồng lợi nhuận sau thuế, đến năm 2012 cứ 100 đồng doanh thu tạo ra 

được 16.17 đồng lợi nhuận sau thuế. Điều đó có thể đánh giá tình hình kinh 

doanh của chi nhánh là khá tốt. Nó còn thể hiện sự cố gắng của chi nhánh 

trong việc tăng lợi nhuận sau thuế, tăng khả năng sinh lời của vốn kinh doanh. 

Mặc dù trong thời điểm này việc kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp 

nhiều khó khăn nhưng chi nhánh không chỉ đảm bảo mức khả năng sinh lời 

mà còn  cao hơn so với năm trước. Có được thành quả này là do chi nhánh đã 

có những hoạt động kinh doanh khá tốt được thể hiện qua một số hợp đồng 

lớn trong năm vừa qua. Chi nhánh cần phát huy trong những năm tiếp theo. 

+ Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn: 

 Sự kết hợp chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận doanh thu và vòng quay toàn bộ 

vốn tạo thành chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận tổng vốn. Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn 

trong năm 2012 là 33.67%, có nghĩa là cứ 100 đòng vốn bình quân được sự 

dụng trong kỳ  tạo ra 33.67 đồng lợi nhuận sau thuế. So với năm 2011, cứ sử 

dụng 100 đồng vốn bình quân tạo ra 29.34 đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 

chất lượng kinh doanh tính bằng lợi nhuận  của chi nhánh tăng lên rất nhiều. 

Điều đó chứng tỏ 1 đồng vốn của chi nhánh bỏ ra sử dụng có hiệu quả trên 

tổng vốn.  

+ Về tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu, ta thấy lợi nhuận vốn chủ sở 

hữu trong 2 năm 2011 và 2012 đều lớn hơn lợi nhuận tổng vốn, điều đó chứng 

tỏ chi nhánh có khả năng về tài chính rất tốt và việc sử dụng nguồn vốn này 

có hiệu quả. Nguyên nhân là do chi nhánh có thuận lợi về tài chính nên việc 

chủ động trong các hoạt động kinh doanh là rất tốt.  

Qua bảng phân tích trên cho thấy, nhìn chung tỷ suất lợi nhuận của chi 

nhánh năm 2012 tăng so với năm 2011. Cho thấy chi nhánh chú trọng đến 

việc kinh doanh. Sự gia tăng tuy không nhiều nhưng cũng cho thấy được sự 

cố gắng của doanh nghiệp trong việc kinh doanh mặt hàng của mình trong 
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thời kỳ nền kinh tế vẫn có nhiều biến động vừa qua và chi nhánh cần cố gắng 

hơn nữa trong những năm tiếp theo. 

 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh 

Nâng cao khả năng sinh lời của Công ty là nâng cao doanh thu, lợi 

nhuận và nâng cao khả năng sinh lời trên vốn sản xuất kinh doanh. 

Để nâng cao khả năng sinh lời thì biện pháp hữu hiệu hơn cả là gia tăng 

lợi nhuận, việc gia tăng lợi nhuận chịu ảnh hưởng của 2 yếu tố là doanh thu và 

chi phí. Như vậy để gia tăng lợi nhuận phải gia tăng doanh thu và giảm chi phí. 

* Một số biện pháp làm gia tăng lợi nhuận: 

- Mở rộng thị trường để tìm kiếm các bạn hàng mới, đồng thời cần đẩy 

nhanh tốc độ cung cấp dịch vụ, thường xuyên nâng cao chất lượng cung cấp 

phục vụ khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh. 

- Xây dựng tổ chức tốt các kế hoạch kinh doanh, dịch vụ quản lý vốn 

kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và không ngừng tăng cường vốn, chấp hành tốt 

chế độ tài chính của nhà nước đồng thời làm tốt nghĩa vụ đối với ngân sách 

nhà nước. 

- Thực hiện tốt các cam kết đã ký trong hợp đồng mua bán hoạt động tín 

dụng với các tổ chức trong thành phần kinh tế. 

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, thực 

hiệnphân phối theo lao động. Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công 

nhân viên trong chi nhánh theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ hơn nữa để 

tăng chất lượng dịch vụ. 

- Quản lý và tiết kiệm lao động: Biện pháp này giúp chi nhánh tiết kiệm 

chi phí nhân công trong quá trình kinh doanh. Nếu chi nhánh phát huy sức 

mạnh của đội ngũ lao động, khơi dậy những tiềm năng to lớn, tạo động lực 

cho họ phát huy hết khả năng chuyên môn, sức khoẻ nhiệt tình, tinh thần trách 

nhiệm cao đối với công việc thì khi đó sẽ không lãng phí tiềm năng lao động, 

đồng thời tiết kiệm lao động mà vẫn tăng năng suất trong kinh doanh. Xác 

định đủ số lượng lao động trong toàn chi nhánh và từng bộ phận, nếu thừa sẽ 

làm tăng quỹ lương, còn nếu thiếu sẽ không đáp ứng được nhu cầu về hoạt 

động kinh doanh cũng như gây lãng phí cho quỹ lương và lao động xã hội.   
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KẾT LUẬN 

Báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng là 

công cụ quản lý hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Báo cáo tài chính 

là hình ảnh tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ và là tầm nhìn chiến 

lược của các nhà hoạch định tài chính trong tương lai. Mọi quyết định trong 

quản lý đều được xuất phát từ các dữ liệu trên bảng báo cáo tài chính. Chính 

vì vậy việc lập và phân tích báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả 

kinh doanh nói riêng phải luôn luôn được cải tiến hoàn thiện để đáp ứng nhu 

cầu quản lý của các chủ doanh nghiệp, sự giám sát, quản lý Nhà nước về kinh 

tế và đặc biệt là sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

Sau thời gian thực tập tại Chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn 

Vinacontrol Hải Phòng, tìm hiểu thực tế về công tác kế toán, cùng với sự giúp 

đỡ của thầy cô giáo, các cán bộ phòng kế toán, em đã hoàn thành xong 

chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn 

Vinacontrol Hải Phòng”. Em hy vọng, thông qua bài khoá luận của mình sẽ 

giúp cho người đọc hiểu hơn về chi nhánh cũng như tình hình tài chính của 

chi nhánh. 

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn -Thạc sĩ 

Đồng Thị Nga, các thầy cô trong tổ bộ môn quản trị kinh doanh trường Đại 

học Dân lập Hải Phòng, Ban lãnh đạo và các cán bộ Chi nhánh công ty Cổ 

phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề 

tốt nghiệp này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2013 

        Sinh viên 

      Phạm Thị Lệ 
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